Luận văn

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép. Thực trạng và giải pháp 

LỜI MỞ ĐẦU
Thép là một sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu của xã hội, được sử dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đồng thời, ngành thép còn mang nhiều ý nghĩa kinh tế- xã hội,giải quyết công ăn việc làm, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Bên cạnh đó một trong những chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của một quốc gia là khối lượng thép tiêu thụ tính trên đầu người.
Thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, tiến hành chuyển đổi cơ chế quản lý từ kế hoạch tập trung sang vận hành theo cơ chế thi trường có sự quản lý của nhà nước và chính sách mở cửa, hội nhập khu vực và thế giới đã bước đầu mang lại sự khởi sắc cho nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp ngày càng năng động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó đầu tư nước ngoài cũng góp phần tạo môi trường kinh doanh mới, năng động hơn, hiệu quả hơn, đồng thời tính cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.
Quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa đang diễn ra nhanh chóng, một khi Việt Nam thực hiện chương trình hội nhập khu vực và thế giới, hoàn thành lộ trình cắt giảm thuế quan… thì bên cạnh những thuận lợi, cơ hội để có thể tận dụng và phát triển hơn nữa, các doanh nghiệp Viờt Nam nói chung và ngành thép nói riêng đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn, có ý nghĩa sống còn. Đó là tình trạng cạnh tranh về nguyên liệu, thị trừong tiêu thụ, sự xâm nhập ngoại nhập với giá bán rẻ hơn sản phẩm trong nước, sự lạc hậu về công nghệ và quản lý.
Xuất phát từ thực tiễn trên em quyết định chọn đề tài “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép. Thực trạng và giải pháp”.
Kết cấu đề tài gồm 2 chương:
Chương I: Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép
Chương II: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép.
Em xin trân thành cảm ơn sự hướng dẫn của Th.S Phan Thu Hiền cùng các anh chị trong Vụ Kinh Tế Công Nghiệp- Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập.
CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THẫP.
1.1  Tổng quan về ngành thép
1.1.1 Tầm quan trọng của ngành thép trong nền kinh tế quốc dân.
Ngày nay, thép là một trong những mặt hàng vật tư chiến lược không thể thiếu của ngành công nghiệp, xây dựng và quốc phòng, có vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế. 
Không chỉ là nguyên vật liệu đầu vào của một số ngành công nghiệp, thộp cũn được coi là “xương sống” của ngành xây dựng. Thép có mặt hầu hết ở các công trình xây dựng cầu, đường, nhà cửa và dần thay thế các nguyên vật liệu xây dựng khác như đá và gỗ bởi đặc tính vững chắc và dễ tạo hình của thép. Đối với các ngành công nghiệp chế tạo, thép được coi là một trong những nguyên vật liệu cốt lõi.
Sản phẩm các mặt hàng thộp khỏ đa dạng, tuy nhiên khái quát lại thỡ cú hai dòng sản phẩm chính đó là dòng sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất thép bao gồm phụi thộp và thép phế và dòng sản phẩm các mặt hàng thép hoàn chỉnh bao gồm thép dài được sử dụng phổ biến trong xây dựng (thép thanh, thép cuộn...) và thép dẹt (thép tấm, cán nguội, cỏn núng...) được sử dụng cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo ụtụ, tàu biển, sản xuất tôn, ống thép...
Với mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Việt Nam đã coi ngành sản xuất thép là một trong những ngành công nghiệp trụ cột của nền kinh tế quốc dân, với mục tiêu phát triển ngành thép nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nội địa và tiến tới xuất khẩu một số sản phẩm thép.
1.1.2 Đặc điểm của ngành thép Việt Nam.
1.1.2.1 Lịch sử ngành thép.
Ngành thép Việt Nam manh nha từ đầu  những năm 60 của thế kỷ thứ XX với mẻ gang đầu tiên của khu liên hiệp gang thép Thỏi Nguyờn, do phía Trung Quốc trợ giúp. Mặc dù năm 1963 mẻ gang đầu tiên được ra đời nhưng mãi đến năm 1975 Việt Nam mới có sản phẩm thộp cán. 
Sau đó thời kỳ 1976-1989 là thời gian mà ngành thép không có những bước tiến đáng kể, chỉ phát triển ở mức độ cầm chừng. Nguyên nhân của sự phát triển cầm chừng này phải kể đến tình trạng khó khăn của nền kinh tế, đất nước rơi vào khủng hoảng, nông nghiệp cần được ưu tiên trước nhất. Bên cạnh đó Việt Nam thuộc hệ thống nước xã hội chủ nghĩa được ưu tiên nhập khẩu thép giá rẻ từ Liờn Xụ cũ và các nước XHCN khác. Do thép nhập khẩu rẻ hơn nhiều xo với sản xuất trong nước nên Việt Nam chọn phương án nhập khẩu thép để đáp ứng cho nhu cầu trong nước, vì vậy mà ngành thép không phát triển. Sản lượng chỉ duy trì ở mức 40.000-85.000 tấn/năm.
Do thực hiện chủ trương đổi mới kinh tế và chính sách của mở cửa của Chính phủ, thời kỳ 1989-1995, ngành thộp cú bước đầu tăng trưởng đáng kể, sản lượng thép trong nước vượt ngưỡng 100.000 tấn/năm. Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành thép Việt nam là sự ra đời của Tổng công ty Thép Việt Nam vào năm 1990. Tổng công ty được thành lập với mục đích thống nhất quản lý ngành thép quốc doanh trong cả nước. Thời kỳ này ngành thép như được thay da đổi thịt, xuất hiện nhiều dự án đầu tư theo chiều sâu và liên doanh với đối tác nước ngoài được thực hiện. Ngành thép Việt Nam cũng thu hút được sự quan tâm từ các ngành trọng điểm khác của nền kinh tế như ngành cơ khí, xây dựng , quốc phũng…tham gia đầu tư các dự án nhỏ sản xuất thép để phục vụ sự phát triển của chính ngành mình. Sản lượng cỏn thộp của ngành thép năm 1995 đạt 450.000 tấn/năm, tương đương tăng gấp 4 lần so với năm 1990. Theo mô hình tổng công ty 91, tháng 4/1995, tổng công ty thép Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty thép và Tổng công ty kim  khí.
Giai đoạn 1996-2000, ngành thép Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ cao và có nhiều dự án mới đầu tư theo chiều sâu, cú thờm 13 dự án liên doanh, trong đó có 12 nhà máy cỏn thộp và gia công chế biến sau cán. Năm 2000, ngành thép đạt sản lượng 1,57 triệu tấn.
Từ năm 2000 trở đi do tác động của chính sách mở của và hội nhập nền kinh tế, Việt Nam đã trở thành một trong những địa chỉ tiềm năng thu hút nhiều dự án đầu tư từ phía đối tác nước ngoài. Theo đó nhu cầu về thép xây dựng cũng như thộp dùng trong các ngành khác cũng gia tăng. Các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư theo chiều sâu các dự án nhằm đáp ứng tối đa cho sự phát triển kinh tế đất nước. Trong một vài năm qua, nhu cầu thép của Việt Nam đều tăng ở mức hai con số mỗi năm .Đáp ứng mức tăng ấy sản lượng sản xuất thép của các doanh nghiệp trong nước tăng mạnh mẽ theo từng năm. Tuy nhiên thực trạng gần đây cho thấy, ngành thép cung vẫn chưa đủ cầu, sản xuất thép trong nước vẫn chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước , với ngành đóng tàu dường như thép phải nhập thép nguyên liệu hoàn toàn do trình độ kỹ thuật trong nước không đáp ứng được nhu cầu về chất lượng.
1.1.2.2  Số lượng và quy mô của ngành thép theo thành phần kinh tế.
Theo số liệu điều tra của Tổng cục thống kê, năm 2000 toàn ngành mới chỉ có 76 doanh nghiệp nhưng đến năm 2009 số doanh nghiệp đã tăng lên gần 6 lần, lên 462 doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2001-2005, số lượng các doanh nghiệp bình quân tăng 25,65%/năm, giai đoạn 2006-2009 tăng bình quân 18,04%/năm và tính cả giai đoạn 2001-2009 tăng bình quân 22,21%/năm.
Trong giai đoạn 2001-2005, ngành thép Việt Nam phát triển khá mạnh, nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng từ 32 doanh nghiệp năm 2000 lên 420 doanh nghiệp năm 2009, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 2 doanh nghiệp lên 29 doanh nghiệp, trong khi khu vực kinh tế Nhà nước giảm từ 42 doanh nghiệp xuống còn 13 doanh nghiệp. Nguyên nhân là do trong thời kỳ này nhiều doanh nghiệp Nhà nước đã tiến hành cổ phần hoá thành các Công ty cổ phần. 
Tính cả giai đoạn 2001-2009, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng bình quân 33,12%/năm, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng bình quân 34,6%/năm, doanh nghiệp Nhà nước giảm bình quân 12,22%/năm.
Bảng 1. Số lượng doanh nghiệp sản xuất của ngành theo thành phần kinh tế.
	
	Số lượng doanh nghiệp 
	Tốc độ PT b/q (%/năm)

	
	2000
	2005
	2007
	2009
	2001-2005
	2001-2009

	DN Nhà nước
	42
	8
	12
	13
	-28,23
	-12,22

	DN ngoài Nhà nước
	32
	214
	294
	420
	46,24
	33,12

	DN ĐTNN
	2
	16
	18
	29
	51,57
	34,60


Nguồn: Xử lý theo số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2000, 2005, 2007, 2008 và 2009 của Tổng cục Thống kê
Theo số liệu điều tra các doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê năm 2009, xét quy mô doanh nghiệp theo lao động và theo tổng nguồn vốn thỡ cỏc doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn nhất (bình quân 831 người/doanh nghiệp và 1.048 tỷ đồng/doanh nghiệp), sau đó đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bình quân 181 người/doanh nghiệp và 905 tỷ đồng/doanh nghiệp) và doanh nghiệp ngoài Nhà nước (bình quân 69 người/doanh nghiệp và 120 tỷ đồng/doanh nghiệp).
1.1.2.3  Thực trạng phát triển ngành Thộp.
Cũng giống như với các nước đang phát triển khác, sự phát triển của ngành thép Việt Nam bị coi là đi chiều ngược khi công nghiệp cán có trước công nghiệp luyện, phần lớn do hạn chế về vốn đầu tư, do chính sách phát triển ngành. Cũng có ý kiến cho rằng ngành thép sở dĩ phát triển ngược là do Việt Nam không có chính sách bảo hộ đúng mức cho phần gốc là luyện phụi thộp cho nên mặc dù thời gian gần đây ngành thép phát triển được là nhờ nguồn phôi nhập khẩu không tận dụng được lợi thế tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.
Tuy có bước chuyển biến đáng kể trong phát triển ngành thép nhưng ngành Thép Việt Nam lại lệ thuộc 60% vào phụi thộp thế giới. Nguồn tài nguyên trong nước chưa tận dụng được, các sản phẩm thép phục vụ hoạt động quốc phòng, đóng tàu  Việt Nam chưa thể sản xuất được và phải nhập khẩu từ nước ngoài. Đóng góp vào phần lớn vào sự phát triển của ngành thép Việt Nam phần nhiều do sức đóng góp của các doanh nhiệp ngoài quốc doanh như Hòa Phỏt, Thộp Việt Ý, Thộp Đỡnh Vũ…cỏc doanh nghiệp này phải tự bươn trải tìm hướng ra trong điều kiện nguồn phụi thộp phải nhập khẩu phần lớn, giá thành phụ thuộc vào sự biến động của giỏ phụi thộp thế giới. Han chế sự phụ thuộc vào nguồn phụi thộp thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam dùng tới biện pháp là nhập phế liệu từ nước ngoài và sử dụng phế liệu để tạo ra phụi thộp. Chớnh vì vậy mà công nghệ cán có trước công nghệ luyện. Đây là hướng tích cực trong khi nhà nước chưa có nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy công nghệ sản xuất phụi thộp.
Ngành thép Việt Nam vẫn ở tình trạng phân tán kém bền vững. Sản phẩm các doanh nghiệp làm ra dùng để tiêu thụ trong nước các doanh nghiệp đã không hợp tác với nhau để cùng phát triển có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh khiến thép lậu giá rẻ tràn vào chiếm lĩnh thị phần của thép Việt.
1.1.2.4  Giá trị SXCN, giá trị tăng thêm và  tốc độ tăng trưởng của ngành Thép. 
Năm 2000 giá trị SX của ngành sản xuất thép (theo giá cố định 1994) đạt 5.319 tỷ đồng, chiếm 2,68% giá trị SX toàn ngành công nghiệp.
Năm 2009 giá trị SXCN của ngành sản xuất thép tăng 3,4 lần so với năm 2000, đạt 22.652 tỷ đồng, chiếm 3,25% giá trị SX toàn ngành công nghiệp. 
Tốc độ tăng giá trị SX bình quân của ngành sản xuất thép giai đoạn 2001-2005 là 16,25%/năm và giai đoạn 2001-2009 là 16,09%/năm, cao hơn mức tăng giá trị SX của toàn ngành công nghiệp.
Bảng 2 . Giá trị sản xuất và tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất thép giai đoạn 2001-2009
	
	Giá trị SXCN (Giá CĐ 1994, Tỷ đồng)
	Tốc độ PT b/q (%/năm)

	
	2000
	2005
	2007
	2008
	2009
	2001-2005
	2006-2009
	2001-2009

	Ngành SX thép
	5319
	12554
	17013
	20307
	22652
	16,25
	15,90
	16,09

	Toàn ngành công nghiệp
	198326
	416613
	568141
	647232
	696647
	16,00
	13,72 
	14,98 

	Tỷ trọng ngành SX thép so với toàn ngành CN (%)
	2,68
	3,01
	2,99
	3,14
	3,25
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê
Cơ cấu giá trị SXCN của ngành theo vùng lãnh thổ và theo thành phần kinh tế như sau: 
Bảng 3 . Cơ cấu giá trị SXCN theo vùng lãnh thổ và theo
thành phần kinh tế
	
	Cơ cấu giá trị SXCN, %
	Chuyển dịch CC 2009-2000

	
	2000
	2005
	2007
	2008
	2009
	

	1. Theo vùng lãnh thổ
	
	
	
	
	
	

	 Vùng Trung du miền núi phía Bắc
	16,32
	0,68
	13,03
	10,82 
	11,65
	-4,67

	 Vùng Đồng bằng sông Hồng
	24,37
	33,58
	36,63
	38,20 
	35,68
	11,31

	 Vùng Duyên hải miền Trung 
	3,06
	6,28
	2,06
	2,44 
	4,04
	0,98

	 Vùng Tây Nguyên
	0,00
	0,82
	0,09
	0,35 
	0,46
	0,46

	 Vùng Đông Nam Bộ
	52,10
	28,97
	47,18
	47,04 
	46,73
	-5,37

	 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	4,15
	29,67
	1,00
	1,15 
	1,44
	-2,70

	2. Theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	
	

	DN Nhà n​ước
	33,89
	29,61
	19,37
	21,26 
	15,53
	-18,36

	DN ngoài Nhà nước
	59,21
	44,47
	57,67
	56,96 
	63,04
	3,83

	DN có vốn ĐTNN
	6,91
	25,92
	22,96
	21,77 
	21,43
	14,53


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê
Số liệu bảng trên cho thấy tỷ trọng giá trị SXCN tăng rõ rệt ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giảm đi ở khối doanh nghiệp Nhà nước. Các doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng đóng góp ngày càng lớn trong cơ cấu giá trị SXCN của ngành.
Các doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã đóng góp tỷ trọng lớn trong giá trị SXCN năm 2009 của ngành. 
* Giá trị tăng thêm (VA) của ngành sản xuất thép (giá cố định 1994) năm 2000 đạt 1.020 tỷ đồng, đến năm 2009 tăng 3,5 lần, đạt 3.624 tỷ đồng. Giá trị tăng thêm của ngành sản xuất thép tăng bình quân giai đoạn 2001-2005 là 15,91%/năm và giai đoạn 2001-2009 là 15,13%/năm.
Tỷ lệ giá trị tăng thêm so với giá trị SXCN (VA/GO) của ngành sản xuất thép giảm từ 17,25% năm 2000 xuống 16% năm 2009. 
Bảng 4. Sản lượng các sản phẩm và tốc độ tăng trưởng
	Sản phẩm
	Sản lượng, ngàn tấn
	Tăng bq (%/n)

	
	2005
	2007
	2008
	2009
	2006-2009 

	1. Phôi thép
	1318
	2024
	2250
	2700
	19,64

	2. Thép thành phẩm
	4244
	5598
	5753
	6901
	12,92

	- Sản phẩm dài 
	3264
	3955
	3867
	4723
	9,68

	       Thép thanh
	2073
	2859
	2898
	3495
	13,95

	       Thép cuộn
	938
	960
	887
	1039
	2,59

	       Thép hình
	253
	136
	82
	189
	-7,03

	- Cuộn cán nguội
	80
	392
	432
	631
	67,58

	- Ống thép hàn
	450
	528
	550
	568
	5,99

	- Thép mạ kim loại và phủ màu
	450
	723
	904
	979
	21,45


Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam
Xét cơ cấu thép thành phẩm, sản phẩm dài luôn chiếm tỷ trọng lớn, sau đó là thép mạ kim loại, thép cuộn cán nguội và ống thép hàn. Cụ thể cơ cấu thép thành phẩm qua các năm như sau: 
Bảng 5 . Cơ cấu thép thành phẩm, %
	Loại sản phẩm
	2005
	2007
	2008
	2009

	Sản phẩm dài
	76,91
	70,65
	67,22
	68,44

	Cuộn cán nguội
	1,89
	7,00
	7,51
	9,14

	Ống thép hàn
	10,60
	9,43
	9,56
	8,23

	Thép mạ kim loại và phủ màu
	10,60
	12,92
	15,71
	14,19


Nguồn: Xử lý từ số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam
Thông qua số liệu trên cho thấy, ngành thộp cú vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân đóng góp giá trị lớn vào GDP của các nước. Chủng loại các mặt hàng thép ngoài càng đa dạng về số lượng và quy mô. Số lượng các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thép ngày càng nhiều, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để sản phẩm thép Việt Nam không bị “ lép vế” so với các sản phẩm thép nhập khẩu khỏc thỡ cần phải đàu tư nhân vào ngành thép để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép.
1.1.3 Sự cần thiết phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép.
Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu làm cho nhu cầu mặt hàng thép giảm mạnh. Từ đó xảy ra tình trạng các doanh nghiệp thép nước ngoài như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, một số nước ASEAN đưa các sản phẩm phôi và thép thành phẩm vào Việt Nam bán phá giá. Thậm chí có những doanh nghiệp thép nước ngoài tìm cách lách thuế, nhập số lượng lớn thép hợp kim dưới dạng thép xây dựng, gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp sản xuất thép vốn đang gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Từ năm 2014 trở đi, khi Việt Nam thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu thép xuống còn 0-5% theo các cam kết WTO, ngành thép trong nước sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn hiện nay. Đó là vì ngành thép nước ta có quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ ở trình độ thấp, phần lớn lại tập trung vào khâu nhập phôi về để cỏn thộp, chỉ có số ít có đầu tư từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn để luyện và cỏn thộp sản phẩm. Các sản phẩm thép đơn điệu, tập trung chủ yếu vào thép xây dựng, chưa đáp ứng được nhu cầu về thép tấm, lá, băng.
Những khó khăn trên, cộng với chi phí đầu vào cao làm cho thép do Việt Nam sản xuất giá cao và chất lượng thấp, khó cạnh tranh được với thép nước ngoài nhập khẩu.
Trước khó khăn của ngành thép trong ngắn hạn, trong tháng 3 và 4-2009, Bộ Tài chính đã điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu phụi thộp từ 5% lên 8% và thuế nhập khẩu sản phẩm thép từ 12% lên 15%, tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 72.27 và nhóm 72.28 lên 10% nhằm chống việc lách thuế đối với nhóm thép hợp kim.
Việc tăng thuế nhập khẩu phụi thộp, thộp thành phẩm, truy thu thuế nhập khẩu thép hợp kim là cần thiết để bảo vệ sản xuất thép trong nước, một ngành thâm dụng vốn (vay ngân hàng nhiều) và đang thu nhận nhiều lao động. Nếu không, sản xuất thép sẽ bị thu hẹp, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành thép mà còn tác động xấu đến việc làm của người lao động và hoạt động của ngân hàng.
Tuy nhiên, thuế chỉ là giải pháp nhất thời không phải là dài hạn. Vì theo cam kết WTO, đến năm 2014 thuế nhập khẩu thép chỉ còn 0-5%. Theo cam kết khu mậu dịch tự do trong khuôn khổ hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT/AFTA, từ 2006 Việt Nam có 5.000 dòng thuế chỉ còn 0-5%, trong đó cú thộp và đến 2015 chỉ còn mức 0%.
Trước việc thép nước ngoài với giá rẻ tràn vào thị trường nước ta, các doanh nghiệp Việt Nam có thể kiện các doanh nghiệp nước ngoài bán phá giá, nhưng việc này không đơn giản cả về thủ tục pháp lý lẫn kinh nghiệm xử kiện.
Khả năng cạnh tranh của ngành Thép nước ta là rất yếu ở cả hai phương diện cạnh tranh ngành và cạnh tranh sản phẩm. Giải pháp cơ bản nhất giúp ngành thép vượt qua khủng hoảng ngắn hạn và để có sự phát triển bền vững trong dài hạn là nâng cao sức cạnh tranh của ngành thép Việt Nam.
1.2 Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép giai đoạn 2005-2010.
1.2.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành thép giai đoạn 2005-2010.
1.2.1.1  Các sản phẩm của  ngành thép và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành thép.
· Sản phẩm ngành Thép:
Theo thông tin từ hiệp hội Thép Việt Nam, hiện ngành thép Việt Nam có chủng loại sản phẩm sau:
+ Thộp tấm ,lá, cuộn cỏn nóng
+ Thép tấm, lá, cuộn cán nguội.
+ Thép xây dựng
+ Sắt, thép phế liệu
+ Phôi thép
+ Thộp hình
+ Thép Inox
+ Thép đặc chủng
+ Thép mạ
+ Kim loại khác
Trong thời gian vừa qua, do gặp hạn chế về nguồn vốn đầu tư và nhu cầu thị trường trong nước còn hạn chế, ngành thép Việt Nam mới chỉ tập trung vào đầu tư sản xuất các sản phẩm thép dài để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong nước
Hiện nay ngành Thộp Việt Nam mới chỉ sản xuất được các loại thộp trũn trơn, tròn vằn ( 10 - 40mm, thộp dõy cuộn ( 6 - (10 và thộp hỡnh cỡ nhỏ, cỡ vừa (gọi chung là sản phẩm dài) phục vụ cho xây dựng và gia công, sản xuất ống hàn, tôn mạ, hình uốn nguội, cắt xẻ... từ sản phẩm dẹt nhập khẩu. Các sản phẩm dài sản xuất trong nước cũng phần lớn được cán từ phụi thộp nhập khẩu, khả năng tự sản xuất phụi thộp trong nước còn nhỏ bé, chỉ đáp ứng được khoảng 28%, còn lại 72% nhu cầu phụi thộp cho các nhà máy cần phải nhập khẩu từ bên ngoài.
Trong nước chưa có nhà máy cỏn cỏc sản phẩm dẹt (tấm, lỏ cỏn núng, cỏn nguội). Chưa có cơ sở tập trung chuyên sản xuất thép đặc biệt phục vụ chế tạo cơ khí. Hiện nay chỉ mới sản xuất 1 số chủng loại thép đặc biệt với qui mô nhỏ ở một số nhà máy cơ khí và nhà máy thép của Tổng công ty thép Việt Nam.
Nhìn chung trong 10 năm  qua, do hạn chế về vốn đầu tư và do thị trường tiêu thụ thép trong nước còn nhỏ bé, ngành thép Việt Nam mới chỉ tập trung đầu tư vào sản xuất các sản phẩm thép  dài để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong nước. Đây là các sản phẩm có thuận lợi về thị trường, cần vốn đầu tư ít, thời gian xây dựng nhà máy ngắn, hiệu quả đầu tư tương đối cao, thu hút được nhiều đối tác nước ngoài bỏ vốn liên doanh. Đối với các sản phẩm thép dẹt do nhu cầu thị trường còn thấp, trong khi để đảm bảo hiệu quả thì yêu cầu công suất nhà máy phải đủ lớn, cần vốn đầu tư lớn, hiệu quả đầu tư chưa cao, ít hấp dẫn các đối tác nước ngoài vào liên doanh, bản thân ngành thép chưa đủ sức tự đầu tư và phải chờ thị trường phát triển. Do vậy cơ cấu sản xuất của ngành thép hiện nay thiếu đồng bộ, mất cân đối giữa sản xuất phôi với cỏn thộp, giữa cơ cấu mặt hàng và cơ cấu chất lượng sản phẩm.
Chủng loại sản phẩm thép từng bước được mở rộng: cú thờm nhiều sản phẩm mới như thộp cỏn nguội chất lượng cao phục vụ công nghiệp ụtụ, xe máy, thép mạ điện hợp kim, thép inox, thép không rỉ,...
Hiện nay, ngành Thộp đó có khả năng cung cấp cho thị trường các loại sản phẩm sau:
- Phôi thộp vuụng đến 150 x150 mm: 60% nhu cầu (nếu có thị trường thì từ năm 2009 trở đi sẽ tăng lên 60-65% nhu cầu). 
- Thép thanh tròn trơn CT3, ặ10 á ặ50 mm: 100% nhu cầu.
- Thép thanh vằn CT3CT5, D10 á D50: 100% nhu cầu.
- Thép cuộn ặ5,5 áặ10 mm hoặc trên 10: 100% nhu cầu.
- Thép hình (U, I, L, T) đến 160 mm: 70-80% nhu cầu.
- Thép cuộn, lỏ cỏn nguội chất lượng trung bình: 30%-40% nhu cầu, từ năm 2009 trở đi tăng lên 50-60% nhu cầu, từ năm 2009 Nhà máy thộp cỏn nguội POSCO vào vận hành thì ngành Thép sẽ cú thờm thộp cỏn nguội chất lượng cao thoả mãn được khoảng 40-50% nhu cầu.
- Thép ống hàn đen và mạ kẽm ặ21-104 mm: 100% nhu cầu. 
- Thép ống hàn đen ặ 400mm: một phần nhu cầu
- Thép ống hàn xoắn cỡ lớn và thép ống định hình: một phần nhu cầu.
- Thép kết cấu (cột, dầm, khung nhà, ...) phần lớn nhu cầu.
- Tôn mạ kẽm, thiếc ... và tôn mạ mầu: phần lớn nhu cầu.
- Chế phẩm kim loại khác (đinh, lưới, cáp ...): phần lớn nhu cầu.
- Thép không rỉ, thép INOX đáp ứng  một phần nhu cầu
·  Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành Thép.
Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam và điều tra, khảo sát,  năm 2010, toàn ngành có tổng năng lực sản xuất gang là 2,13 triệu tấn/năm, sản xuất phụi thộp vuụng là 7,15 triệu tấn/năm, phôi dẹt là 0,3 triệu tấn/năm; sản xuất thép dài (thép thanh, thép cuộn, thộp hỡnh kể cả ống không hàn) là 10,875 triệu tấn/năm, thép dẹt cỏn núng là 0,6 triệu tấn/năm, thép dẹt cán nguội là 2,75 triệu tấn/năm; sản xuất thép ống, hộp là 2,188 triệu tấn/năm và sản xuất tôn mạ, phủ màu là 2,487 triệu tấn/năm
Đa số lò luyện phôi có công suất từ 12-35 tấn/mẻ (32/39 lò); 7 lũ cú quy mô từ 40-70 tấn/mẻ. Sản xuất phụi thộp tập trung chủ yếu ở Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thỏi Nguyờn và Đà Nẵng (chiếm 24,7%, 21,8%,  8,75% và 8,6% tổng năng lực sản xuất của ngành). 
Trong số 112 doanh nghiệp thống kê, Công ty TNHH Thép Pomina & Thép Việt có công suất cỏn thộp lớn nhất là 1.050.000 tấn/năm chiếm gần 10% tổng năng lực sản xuất của ngành,  25 doanh nghiệp có công suất cỏn thộp từ 200.000 tấn/năm trở lên, 19 doanh nghiệp có công suất cỏn thộp từ 50.000 – 190.000 tấn/năm tương ứng chiếm 74,58% và 21% tổng năng lực sản xuất của ngành. 
Sản xuất thép dài tập trung ở Hải Phũng, Bỡnh Dương (chiếm 16,1% và 14,7% tổng năng lực sản xuất). Sản xuất thộp cỏn dẹt tập trung tại Bà Rịa Vũng Tàu và Quảng Ninh. Sản xuất thép ống tập trung chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phỳc, Bỡnh Dương, Đồng Nai, Hải Phòng và Hưng Yên. 
Năng lực sản xuất các sản phẩm của ngành phân theo cỏc vựng lãnh thổ như sau:
Bảng 6 . Năng lực sản xuất của ngành phân theo vùng lãnh thổ
	 
	Công suất thiết kế, 1000 tấn/năm

	
	ng
	Phôi vuông
	Phôi dẹt
	Thép dài (cả ống không hàn)
	Thép dẹt
cán nóng
	Thép dẹt
cán nguội
	Ống,
hộp
	Tôn mạ, phủ

	Các cơ sở quy mô nhỏ cả nước
	0
	200
	0
	500
	0
	0
	350
	150

	Vùng Trung du miền núi phía Bắc
	560
	770
	0
	1.780
	0
	0
	0
	0

	Vùng Đồng bằng
 sông Hồng
	1.140
	3.540
	300
	4.510
	600
	120
	704
	190

	Vùng Duyên hải
 miền Trung 
	350
	610
	0
	650
	0
	0
	0
	70

	 Vùng Tây Nguyên
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vùng Đông Nam Bộ
	0
	1.980
	0
	3.125
	0
	2.480
	1.054
	2.077

	Vùng Đồng bằng
 sông Cửu Long
	0
	50
	0
	310
	0
	150
	80
	0

	Tổng công suất đến năm 2010
	2.130
	7.150
	300
	10.875
	600
	2.750
	2.188
	2.487


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, điều tra 
doanh nghiệp của TCTK.
Thông qua các số liệu trên cho thấy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp ngành thép tăng lên qua từng năm, chủng loại các sản phẩm thép ngày càng đa dạng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các nước khác, có thể cạnh tranh với hàng hóa của Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ…Qua đó chứng tỏ sự đầu tư về công nghệ, chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Thép Việt Nam nói chung và của các doanh nghiệp trong ngành thép nói riêng.
Sau gần 4 năm thực hiện Quy hoạch, sản lượng luyện thép tăng thêm 2,5 triệu tấn tấn so với năm 2007 (từ năm 2007 đến nay mỗi năm tăng thêm 200.000 tấn phụi thộp). Năng lực cỏn thộp tăng thêm khoảng 3.000.000 tấn so với năm 2007, sản lượng thộp cỏn năm 2009 đạt 5,3 triệu tấn, đặc biệt đó cú thờm 3 dự án sản xuất thộp cỏn nguội đi vào hoạt động, bao gồm SUNSTEELCO , POSCO, Thộp lỏ Thống Nhất, nâng công suất sản xuất thộp cỏn nguội lên trên 2 triệu tấn/năm. Thêm 2 nhà máy cỏn núng tại Quảng Ninh và Hải Phòng với tổng công suất 600.000 tấn/năm mặc dù sản phẩm sản xuất còn rất khiêm tốn.
1.2.1.2 Chất lượng và giá cả sản phẩm ngành thép.
· Chất lượng sản phẩm thép Việt Nam
Chất lượng sản phẩm thộp cỏn xây dựng của Tổng công ty thép Việt Nam và  khối liên doanh nhìn chung không thua kém sản phẩm nhập khẩu. Sản phẩm của các cơ sở sản xuất nhỏ (<20000 T/n), đặc biệt là các cơ sở cú khõu luyện thép thủ công chất lượng kém, không đạt yêu cầu.
Các nhà máy lò điện luyện thép ở Việt Nam hiện nay là thép phế tạp nham, chưa được xử lý phân loại, không nắm chắc được thành phần ban đầu, chỉ có hai nhà máy cú lũ tinh luyện ngoài lò đơn giản ( lò LF), cỏc lũ này cũng chưa vận hành tốt. Trong điều kiện đú, cỏc nhà máy này phần lớn chỉ luyện cỏc mỏc thộp cacbon xây dựng thông thường và một số mác thép hợp kim thấp độ bền cao ở thang độ bền thấp. Tất cả cỏc mỏc thộp này không có yêu cầu cao về cơ lý tính cũng như hàm lượng tạp chất, dãn đến chất lượng sản phẩm thép không tốt, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Các nhà máy cỏn thộp khụng luyện và đỳc phụi thộp. Toàn bộ phụi thộp đều phải nhập khẩu. Chất lượng sản phẩm thộp cỏn chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng phụi thộp nhưng trên thực tế 60% phụi thộp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài nên không tránh khỏi sự rủi ro về chất lượng sản phẩm thép.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh thép xây dựng trong các “làng nghề”  hiện nay không có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp, không có điều kiện thử nghiệm mẫu, xuất xứ nguyên liệu đầu vào không rõ ràng, công nghệ lạc hậu nên sản phẩm cú cỏc chỉ tiêu chất lượng thấp. Chất lượng sản phẩm thường không ổn định, sản phẩm hầu hết là không có nhãn mác. Các cơ sở sản xuất sắt thép cho tới nay đều chưa đăng ký chất lượng sản phẩm.
·  Giá cả sản phẩm thép Việt Nam.
Nhìn chung giá cả sản phẩm thép của các doanh nghiệp sản xuất trong nước cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực đặc biệt là Trung Quốc. Giỏ thộp của Ttrung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… rẻ hơn rất nhiều lần so với các doanh nghiệp sản xuất trong nước dẫn tới tình trạng hàng hóa của những nước này tràn lan trên thị trường Việt Nam, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước trong khi thị trường thép trong nước cũng đang cạnh tranh rất quyết liệt. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giỏ thộp trong nước đắt hơn so với các nước khác trong khu vực là do chi phí sản xuất thép cao. Qua số liệu từ Tổng công ty Thép Việt Nam cho thấy, chi phí sản xuất một tấn thộp cỏn ở Việt Nam là rất cao so với thế giới . Nếu loại trừ chi phí vận chuyển thì ngành Thép Việt Nam đang ở vị trí cực kỳ bất lợi về mặt chi phí. Các chi phí đầu vào cho quá trình sản xuất thép ở Việt Nam đều cao hơn so với mức trung bình của thế giới.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chi phí sản xuất cao là phần lớn các nhà máy ở Việt Nam có các dây chuyền sản xuất với  quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, phân tán. Thực tế cho thấy rằng, quy mô nhà máy lại ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất. Công suất trung bình một nhà máy cỏn thộp ở Việt Nam ước tính chỉ khoảng 100 ngàn tấn thộp/năm là rất thấp so với quy mô của các nhà máy sản xuất thép ở khu vực Đông Nam á (Trung bình khoảng 500 ngàn tấn/năm). Trong khi thực trạng ngành công nghiệp thép thế giới cho thấy, trong điều kiện công nghệ sản xuất thép chưa thật hiện đại, thì quy mô lớn có thể giảm đáng kể chi phí sản xuất như ở Nga, Trung Quốc, Ucraina.
Bảng 7: Chỉ tiêu so sánh chi phí sản xuất của Việt Nam so với thế giới
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Bình quân các nhà máy của cty thép Vn
	Bình quân của các cty LD VSC
	Bình quân của cty TB trên TG

	Công suất máy cán
	1000t/n
	30-50
	120-300
	500-1000

	Tốc độ cán
Thép thanh
Thép dây
	m/s
	4.5-12
10-27
	10-13.5
30-60
	Lớn 80-100t/h

	Lò nung vôi
	Tấn/giờ
	Quá nhỏ max
35t/h
	Trung bình 30-60 t/h
	Lớn 80-120

	Tiêu hao nguyên liệu cho một tấn thép cán
	
	
	
	

	· Phôi thép
	Kg/t
	1091-1101
	1035-1060
	1030

	· Dầu FO
	l/t
	50-60
	27-45
	20-27

	· Điện năng
	Kwh/t
	90-126
	75-144
	6,5-120

	· Trực cán
	Kg/t
	2,0-3,0
	0,26-0,5
	

	Tiêu hao vật chất quy ra tiền( theo giá hiện hành chưa kể chi phí,
 khấu hao, quản lý, 
chi phí bảo hiểm
	VND/tấn cán
	Khoảng 400.000=26,6 USD
	Khoảng 270.000=18 USD
	Khoảng 250.000=14,3 USD


Nguồn: theo Hiệp Hội Thép Việt Nam.
Bảng 8   : giá các sản phẩm thép của Việt Nam và Trung Quốc
(tháng 3 năm 2011)
                                                                                  Đv: USD/tấn
	STT
	Tên sản phẩm
	Giá thép Việt Nam
	Giá thép tại Trung Quốc

	1
	Thép thanh vằn
	585
	560

	2
	Thép tấm đúc
	
	

	3
	Thép cuộn cán nóng

	635
	603

	4
	Thép cuộn cán nguội

	791
	713

	5
	Thép hình

	602
	555

	6
	Thép mạ

	802
	789


(Nguồn:tỏc giả tự tổng hợp:
http://satthep.net/index.php?opt=viewnews&group=5&items=18481&name=8623cc1bbb224fa10418252a12dededf)
1.2.1.3 Nhân lực ngành thép.
Theo đánh giá của các nhà quản lý ở các công ty thộp thỡ nhân lực là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Yêu cầu về lao động của ngành thép hiện nay không chỉ có kinh nghiệm mà cần phải có kiến thức. Xét về mặt kiến thức chuyên môn, lực lượng lao động trong ngành Thộp cũn khỏ thấp. Đây là một trong những cản trở quan trọng đối với quá trình đổi mới công nghệ và nâng cao khả năng cạnh tranh. Tỷ trọng cán bộ chuyên môn có trình độ cao còn thấp. Phần  lớn các cán bộ chuyên môn ở các  công ty thép Việt Nam chưa được tiếp xúc với công nghệ tiên tiến, mà đang làm việc ở các nhà máy có công nghệ lạc hậu.
Hiện nay, ngành Thộp cú khoảng 27.500 lao động, trong đó Tổng công ty Thép Việt Nam có khoảng 18.775 lao động. Riêng Công ty Thộp Thỏi Nguyên là 11.411 người, Công ty Thép miền Nam có 3.867 lao động. Rõ ràng cùng với công nghệ lạc hậu, cộng thêm lực lượng lao động lớn do lịch sử để lại, trình độ chuyên môn thấp, đang là bài toán khó với Tổng công ty Thép Việt Nam trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh. Vấn đề đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại chắc chắn sẽ làm dôi dư một lực lượng lao động khá lớn. Nhà nước cần hỗ trợ cho Tổng công ty Thép Việt Nam giải quyết vấn đề lao động của ngành.
Theo số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê, năm 2009 có 44.847 lao động làm việc trong ngành sản xuất thép. Trong đó có 43 thạc sỹ và tiến sỹ; 5697 người tốt nghiệp cao đẳng và đại học. Tuy vậy, cơ cấu lao động của ngành còn nhiều bất cập. Lao động phổ thông chiếm khoảng 10-15%, công nhân kỹ thuật chiếm khoảng 50-60% nhưng đa số được đào tạo nghề ngắn hạn, còn lại là cán bộ kỹ thuật có trình độ từ trung cấp, cao đẳng trở lên trong đó số người được đào tạo về công nghệ sản xuất thép chỉ chiếm khoảng 5%. Trình độ, tay nghề của đội ngũ công nhân còn thấp. Các doanh nghiệp lớn tự đào tạo công nhân phục vụ cho yêu cầu sản xuất nội bộ, chủ yếu dưới hình thức đào tạo ngắn hạn, kèm cặp. 
Lực lượng cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực thép tại Việt Nam còn khá mỏng.  Xét về mức  độ lành nghề, lực lượng thợ lành nghề ở Việt Nam không nhiều. Theo các nhà quản lý tại các công ty liên doanh, lực lượng lao động Việt 
Theo các nhà quản lý tại các công ty liên doanh, lực lượng lao động Việt Nam được đào tạo cơ bản khá tốt so với các nước khác trong khu vực, có khả năng sáng tạo và thích nghi cao với công việc mới. Khả năng đó nếu được bồi dưỡng thêm một số kỹ năng thực hành thì họ sẽ trở nên rất giỏi. Chi phí lao động được coi là một trong những lợi thế cơ bản và lâu dài ở Việt Nam. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ hiện đại trong ngành Thép Việt Nam, sẽ sử dụng ít lao động và yêu cầu lao động có trình độ chuyên môn cao, vai trò của lao động trong lĩnh vực sản xuất thép sẽ giảm xuống. Chính vì vậy, lao động rẻ không phải là một tiềm năng của ngành Thép, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất các loại thép chất lượng  cao.
Hiện có 3 trường đại học có khoa đào tạo về luyện kim là Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội, ĐHBK Thành phố Hồ Chí Minh và ĐHBK Đà Nẵng, có 2 trường đào tạo công nhân luyện kim là trường Đào tạo nghề cơ điện-luyện kim thuộc Tổng công ty Thép và Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim. Số lượng sinh viên được đào tạo ở các trường mỗi năm chỉ vài chục người, không đủ để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo chưa phù hợp, chưa thiết thực. Sinh viên cú ớt cơ hội được nghiên cứu, thực tập trên dây chuyền sản xuất thép hiện đại tại các doanh nghiệp lớn và hệ luỵ là nhiều doanh nghiệp chưa hài lòng về chuyên môn của các kỹ sư. 
Qua đó cho thấy chất lượng và năng lực đào tạo nhân lực của ngành còn yếu, trong khi từ năm 2000 đến nay có quá nhiều các doanh nghiệp thép được đầu tư xây dựng. Sự lệch pha này đã tạo ra tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành. 
1.2.1.4 Hoạt động Marketing và thị phần sản phẩm thép Việt Nam trên thế giới.
· Hoạt động Marketing
Trước khi chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp thộp cú vốn nhà nước được nhà nước bao cấp từ khâu cung cấp đầu vào đến khâu cung cấp thị trường cho sản phẩm đầu ra, vì vậy mà công tác marketing khi đú cũn rất ít được chú trọng, hoặc hầu như là không có. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, các sản phẩm của các  công ty không được nhà nước bao cấp nữa, công ty phải tự tìm kiếm thị trường riêng của mình. Trong vài năm gần đây, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập WTO, mặc dù thị trường không ngừng mở rộng, các doanh nghiệp vẫn vấp phải sự cạnh tranh gay gắt không chỉ thị trường trong nước mà còn từ các sản phẩm thép từ nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ucraina, Thụy Điển…đó gõy rất nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Do vậy vấn đề tìm kiếm, phát triển thị trường mới, củng cố vị trí tại các thị trường cũ là một vấn đề hết sức quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong ngành thép Việt Nam.
Các doanh nghiệp trong ngành  đã tiến hành thực hiện nhiều chiến lược nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ như: chiến lược phát triển thị trường, chiến lược quảng bá sản phẩm, chiến lược cạnh tranh, phát triển sản phẩm mới…Tuy nhiên hoạt động marketing của các doanh nghiệp ngành thép vẫn còn nhiều mặt hạn chế, hầu hết các doanh nghiệp đều có phòng thị trường để quản lý điều hành lĩnh vực nghiờn cứu,đỏnh giỏ tác động của thị trường thép trong khu vực và thế giới đến tình hình sản xuất kinh doanh thép trong nước, kinh doanh các sản phẩm của doanh nghiệp, cung ứng và quảng bá sản phẩm đến thị trường tiêu thụ mà không có bộ phận riêng để thực hiện các hoạt động marketing, các chiến lược marketing thực ra là có đề ra chưa thực sự đưa vào chiến lược của doanh nghiệp. Do vậy việc tăng cường đầu tư mở rộng hoạt động marketing của công ty là hết sức quan trọng và cần thiết cho việc duy trì và phát triển chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường.
· Thị phần sản phẩm thép Việt Nam trên thế giới.
Năm 2009 xuất khẩu sắt thép các loại  tăng trưởng ngoạn mục  đạt gần 910 triệu USD, tăng đến 179,1% về mặt giá trị, gấp 20 lần về mặt số lượng so với cùng kỳ năm 2008. Đây là mặt hàng công nghiệp có mức tăng trưởng xuất khẩu kỷ lục nhất trong năm 2009, vượt qua cả mức tăng trưởng của một số ngành công nghiệp chủ lực khác như dệt may, da giày, trong đó sản phẩm thộp cỏn nguội tăng đến 919%, ước đạt 650.000 tấn, thép xây dựng tăng 138%, đạt khoảng 140.000 tấn.
 Để đẩy mạnh việc đưa sản phẩm thép Việt Nam ra thế giới  bờn cạnh những thị trường truyền thống như Lào, Campuchia, Myanmar… một số DN Việt đã “chen chõn” được vào những thị trường lớn như Mỹ, Canada, Úc… Sẽ là khập khiễng khi so sánh sản lượng và vị thế của thép Việt Nam vào các thị trường này bên cạnh những “đại gia” thép như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… nhưng việc các thị trường lớn bước đầu chấp nhận thép Việt là một dấu hiệu đáng mừng. Theo ụng Lờ Phan Đức – Phó Tổng giám đốc Công ty CP thép Việt Đức: “Tõm lý tiêu dùng tại Mỹ vẫn dành ưu ái cho một số sản phẩm thép Việt Nam, đặc biệt là thép ống. Có những thời điểm, Việt Đức phải từ chối khéo những đơn hàng để tập trung cho 5 nhà phân phối chính của mình tại Mỹ và Canada
Một số sản phẩm thép xuất khẩu chủ lực năm 2010: Sản phẩm thép ốnglà 58.626 tấn, chiếm khoảng 10,3% tổng lượng thép tiêu thụ; Sản phẩm thộp tụn mạ là 136.556 tấn, chiếm khoảng 18,5% tổng lượng thép tiêu thụ; Thộp cỏn nguội là 477.180 tấn, chiếm khoảng 34,95% tổng lượng thép tiêu thụ; Thép xây dựng là 135.706 tấn, chiếm khoảng 2,8% tổng lượng thép tiêu thụ.
Theo số liệu thống kê, 9 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 418,6 nghìn tấn sắt thép các loại trị giá 319,5 triệu USD, tăng 252,49% về lượng và tăng 221,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.
So với cùng kỳ năm 2009, thì 9 tháng đầu năm 2010, thị trường xuất khẩu mặt hàng sắt thép của Việt Nam thiếu vắng thị trường Arập Xờỳtt
Bảng 9:Kim ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam 4 tháng đầu năm
2010 so với cùng kỳ năm 2009.
ĐVT: lượng(tấn); Trị giá (USD)
	Thị trường
	KNXK 4 tháng đầu năm 2010
	% so sánh với cùng kỳ 2009

	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	Tổng kim ngạch
	418.600
	319.500.000
	+252,49
	+221,8

	Campuchia
	95.100
	63.100.000
	+71,10
	+78,2


	Ấn độ
	59.900
	36.000.000
	+7,866
	+3,677

	Lào
	130.500
	9.500.000
	+4,68
	-3,17

	Hoa Kỳ
	1.400
	3.200.000
	-38,81
	+3,42

	Italia
	709
	1.300.000
	-69,41
	-65,8

	Ai Cập
	142
	287.300
	-73.6
	64,5

	Đài Loan
	13.400
	10.400.000
	+6914,68
	+3927,97


Nguồn: tác giả tổng hợp
Theo Tổng cục Thống kê tháng 1/2011, Việt Nam đã xuất khẩu 70,2 triệu USD sản phẩm sắt thép, tăng 34,69% so với tháng 1/2010.
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sắt thép sang các thị trường trong tháng đầu năm 2011 đều tăng trưởng, chỉ có một số thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước là Hàn Quốc (giảm 18,74%) đạt 3,6 triệu USD; Braxin (giảm 83,05%) đạt 101,9 nghìn USD; Malaixia (giảm 42,79%) đạt 1,1 triệu USD.
 Các thị trường chính xuất khẩu sản phẩm sắt thép trong tháng 1/2011 của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Cămpuchia. Đứng đầu về kim ngạch là Hoa Kỳ đạt 11,2 triệu USD, chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng, tăng 65,84% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là Nhật Bản với kim ngạch đạt trong tháng là 10,4 triệu USD, tăng 80,76% so với tháng 1/2010.
Bảng 10:  Thống kê thị trường xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 
tháng 1/2011
· ĐVT: USD 
	
	KNXK T1/2010
	KNXK T1/2011
	  % so sánh

	 Tổng KN
	 52.156.476
	70.250.444
	+34,69

	Hoa Kỳ
	 6.786.892
	11.255.396
	+65,84

	NhậtBản
	5.789.749
	10.465.485
	+80,76

	        Đức
	6.215.390
	7.342.720
	+18,14

	      Cămpuchia
	3.918.605
	5.299.913
	+35,25

	Hàn Quốc
	4.443.483
	3.610.756
	-18,74

	Hà Lan
	2.289.584
	3.073.035
	+34,22

	Đài Loan
	2.481.427
	2.702.395
	+8,90

	Anh
	1.933.679
	2.452.662
	+26,84

	Ấn Độ
	 
	2.244.151
	 

	Canada
	1.459.265
	1.829.258
	+25,35


Nguồn: Tổng cục thống kê.
Mặc dù vẫn còn khó khăn trong việc đưa sản phẩm thép việt Nam ra thế giới nhưng các doanh nghiệp trong ngành thép cũng đang nỗ lực trong việc quảng bá sản phẩm, cải tiến chất lượng, hạ giá cả…  để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài nâng cao thị phần. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế về thị trường xuất khẩu và chủng loại hàng hóa cũng như chất lượng sản phẩm làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam
1.2.1.5  Công nghệ và cơ sở hạ tầng của ngành thép.
Đánh giá về trình độ công nghệ, có thể chia các nhà máy sản xuất  thép nước ta thành 3 nhóm:
Nhóm có trình độ công nghệ, thiết bị ở mức tiên tiến:  là các nhà máy liên doanh hoặc mới xây dựng như Posvina, Vinakyoei, Thộp Phỳ Mỹ của Công ty Thép miền Nam, Thép cán nguội Phú Mỹ thuộc Công ty Thép miền Nam, Xưởng cán 300.000 tấn/năm của Công ty Gang thép Thỏi Nguyờn, Pomina của Công ty Thép Việt tại Bình Dương, Pomihoa Ninh Bỡnh, Thộp Hoà Phỏt, Thộp Sụng Đà.... Các nhà máy sử dụng công nghệ và thiết bị của Italy, Nhật Bản, thuộc thế hệ mới, tương đối hiện đại, có mức độ tự động hoá khá cao, sản xuất với quy mô từ 250.000-500.000 tấn/năm  
Nhóm có trình độ công nghệ, thiết bị ở mức trung bình: là các nhà máy cũ của Công ty Gang thép Thỏi Nguyờn, Công ty Thép Đà Nẵng, các doanh nghiệp FDI (Vinausteel, SSE, VPS, NatSteelVina, Tõy Đụ, SunSteel), Công ty CP Thép Việt Nhật Hải Phòng, Công ty CP Thộp Thỏi Nguyờn, Công ty CP Thép Nam Đụ. Cỏc nhà máy đang sử dụng thiết bị của Trung Quốc với quy mô sản xuất 120.000-200.000 tấn/năm
Nhóm có trình độ công nghệ, trang thiết bị lạc hậu: là các nhà máy cán nhỏ, xưởng cán mini, chủ yếu thuộc các công ty cơ khí và tư nhân quy mô nhỏ, sử dụng các thiết bị chế tạo trong nước, công suất từ 5.000-20.000 tấn/năm. 
Trình độ công nghệ nói chung của Việt Nam chưa cao, chưa tự sản xuất được những sản phẩm có chất lượng cao như thép dẹt và các loại thép đặc biệt. Ở nước ta hiện nay hầu hết các nhà máy sản xuất thép chỉ thực hiện công đoạn cuối cùng là cỏn thộp. Chỉ có một số ít các doanh nghiệp có lợi thế về địa lý như Thỏi Nguyờn mới tự khai thác quặng và sản xuất thép theo công nghệ lò cao. Một số các doanh nghiệp như Hòa Phỏt, Pomina, Việt Ý… nhập khẩu thép phế và sử dụng lò điện hồ quang để sản xuất phôi và thép. Còn lại hầu hết các doanh nghiệp thép hiện nay là chỉ mua phôi về cán ra thộp nờn giá trị gia tăng không cao.
Theo kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp và các báo cáo đánh giá của Hiệp hội thép Việt Nam, trình độ công nghệ của ngành được đánh giá tổng quan là còn ở mức thấp so với khu vực và thế giới và không đồng đều giữa cỏc khõu sản xuất. Đến nay, trình độ công nghệ có tăng lên nhưng không được cải thiện đáng kể, cụ thể như sau:
· Công nghệ luyện gang
Cho đến nay ngành Thép Việt Nam chỉ sản xuất gang bằng công nghệ lò cao sử dụng than cốc . Đây cũng là công nghệ thế giới đang dùng chủ yếu vì ưu điểm của công nghệ này là sản xuất ổn định với sản lượng lớn. Tuy nhiên, các lò cao ở Việt Nam đều thuộc loại nhỏ và rất nhỏ, thế hệ cũ, trên thế giới hầu như đã bỏ không sử dụng. Hiện nay, Lò có công suất lớn nhất ở Việt Nam là lò cao 350 m3 của Công ty CP Thép Hoà Phát, trong khi các nước như Trung Quốc sử dụng lò cao 1000 m3​ và tối thiểu cũng là 500 m3. Mức tiêu hao năng lượng và để sản xuất 1 tấn gang ở Việt Nam tương ứng là 5,85 Gcal và 400-500kg than cốc /tấn, ở Nhật Bản chỉ 3 Gcal và dưới 400kg/tấn.    
· Công nghệ luyện thép
Ở Việt Nam, Lò điện có công nghệ tiên tiến với trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam hiện nay là lò điện có công suất 70 tấn/mẻ của Công ty Thép Miền Nam, đạt các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật ở mức trung bình tiên tiến của thế giới. Ngoài ra còn có Công ty Thép Việt, Thộp Sụng Đà (Hải Phòng) sử dụng lò điện 60 tấn/mẻ và Công ty Gang thép Thỏi Nguyờn dựng lò điện 30 tấn/mẻ (sử dụng gang lỏng với tỷ lệ 50-60%) để sản xuất phụi thép. 
 Còn lại hầu hết các lò điện hồ quang đều sử dụng thiết bị của Trung Quốc, Đài Loan hoặc chế tạo trong nước, thuộc loại lò nhỏ, công nghệ lạc hậu, cú cỏc chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như tiêu hao điện năng, điện cực graphit, tiêu hao nguyên liệu (thép phế), thời gian luyện đều ở mức cao so với mức bình quân trên thế giới. Hầu hết các cơ sở sử dụng nguyên liệu chính là thép phế liệu. Luyện thép bằng lò điện hồ quang là công nghệ khá phổ biến trên thế giới (chiếm tỷ trọng 30-40%). 
Trong số các cơ sở luyện thép, hiện có một số lò của Công CP Thép miền Nam, Công ty CP Gang thép Thỏi Nguyờn, Công ty CP Thép Hoà Phát, Công ty Thép Việt, … được trang bị đồng bộ lò tinh luyện và mỏy đỳc liên tục, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng phụi thép. 
· Công nghệ cỏn thộp
- Cán thép thanh và dây: Điểm khác biệt về trình độ công nghệ  giữa các cơ sở sản xuất chủ yếu là phương pháp cán (liên tục, bán liên tục), mức độ tự động hoá quá trình điều khiển, tốc độ cán, cách bố trí cỏc giỏ cỏn. Cỏc cải tiến công nghệ hiện nay tập trung theo  hướng: nâng cao tốc độ cán (tới 40-50 m/s đối với thép thanh, 120 m/s đối với thộp dây  6-8 mm); áp dụng các công nghệ cán tiên tiến như phối hợp giữa cỏc giỏ cỏn ngang với cỏc giỏ cỏn đứng, hàn nối phôi; phối hợp cán với tôi thép nhằm nâng cao cường độ thép, nâng cao mức độ tự động hoỏ…
- Cán thộp hỡnh: Tương tự như cỏn thộp thanh và dây, điểm khác biệt chỉ là ở công suất máy cán (lớn hơn) và biên dạng trục cán. Các cải tiến công nghệ chủ yếu hướng vào khõu đỳc phụi cỏn (tạo phôi gần giống hình dạng sản phẩm để giảm số lần cán), nâng cao độ chính xác.
- Cán tấm, cuộn nóng: sử dụng phôi dẹt để cỏn thộp tấm có chiều dày 2 mm trở lên. 
- Cán nguội thép cuộn, lá: Các sơ đồ công nghệ chính là cán nguội liên tục (gồm 5-6 giỏ cỏn 4 trục hoặc 6 trục bố trí nối tiếp) và cán nguội đảo chiều (1 giỏ cỏn đảo chiều 4 trục hoặc 6 trục). Nhà máy Thép tấm lỏ Phỳ Mỹ sử dụng công nghệ cán nguội đảo chiều.
Chất lượng thép xây dựng của Việt Nam tương tự như các nước trong khu vực, nhưng năng lực cạnh tranh trong ngành không cao. Trong khi Trung Quốc đã cấm các nhà máy lò cao dưới 1000 m3 như thộp Thỏi nguyờn. Mặc dù vậy, ở Việt Nam do trình độ kỹ thuật và nguồn vốn còn hạn chế nờn cỏc lũ có công suất nhỏ so với thế giới vẫn được sử dụng và các doanh nghiệp trong nước hiện nay đang ưa chuộng loại nhà máy có công suất nhỏ này. Tính toán đơn giản, công suất 6 triệu tấn với 60 nhà máy sản xuất thép, công suất trung bình của Việt Nam chỉ là 0,1 triệu tấn/nhà máy. So với Trung Quốc có 264 nhà máy sản xuất thép tổng công suất đạt 419 triệu tấn, như vậy bình quân một nhà máy có công suất 1,58 triệu tấn thì có thể thấy các nhà máy thep của nước ta có quy mô quá nhỏ. Quy mô nhà máy nhỏ sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc giảm giá thành nhờ quy mô.
Máy móc thiết  bị tại các nhà máy cỏn thộp nhìn chung ở mức trung bình so với mặt bằng chung của thế giới. Các dây chuyền cán của các liên doanh nước ngoài như Vinakyoei, thép Việt Hàn hoặc các doanh nghiệp mới thành lập sau năm 2000 như Pomina, Hòa phỏt, Việt í…cú công suất thường lớn hơn 0,2 triệu tấn/năm, sử dụng công nghệ cán của một số nước như Italia, Nhật Bản. Một số ớt cỏc dây chuyền sản xuất với quy mô nhỏ, sử dụng công nghệ cũ của Trung Quốc như Vinausteel, Tõy Đụ, Nhà Bố…Hiện nay nhiều dây chuyền sản xuất nhỏ đang dần được xóa bỏ do hoạt động không hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường kém. 
Sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến như: sử dụng công nghệ sấy nguyên liệu trước khi cho vào lò điện (tại Công ty Thép Việt, Nhà máy phụi thộp Sụng Đà - Hải Phòng), sử dụng công nghệ cán nguội liên tục, mạ điện hợp kim (tại Nhà máy Thộp cỏn nguội POSCO – Bà Rịa- Vũng Tàu), đầu tư lò cao dung tích hữu ích 550m3 (lớn nhất tại thời điểm hiện nay) tại Thỏi Nguyờn và Lào Cai để tiếp cận với công nghệ hiện đại, tiết kiệm tiêu hao; sử dụng công nghệ khí than Quảng Ninh dùng cho lò nung phụi cỏn thộp thay thế dùng dầu FO nhập khẩu để tiết kiệm tiêu hao, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Năm 2009, ngành Thép nước ta đó cú thờm một Khu liên hợp Gang thép tại Hải Dương của Tập đoàn Hoà Phát, với đầy đủ các công đoạn: luyện cốc, thiêu kết, lò cao, lò thổi ô xy, cỏn thộp thể hiện khả năng đầu tư và làm chủ công nghệ.
1.2.1.6 Nguồn nguyên liệu đầu vào.
Để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiên thụ Thép trong nước, ngành Thép Việt Nam hiện tại phải nhập 60% phụi thộp từ nước ngoài, 40% là do trong nước tự chủ động được.
Việt Nam được coi là nước có thuận lợi hơn so với một số nước trong khối ASEAN khi có nguồn quặng sắt, trữ lượng than antraxit lớn. Tuy nhiên, do cơ chế chính sách ưu đãi thúc đẩy xây dựng nhà máy phụi cũn hạn chế và do vốn đầu tư xây dựng nhà máy luyện phôi cao hơn rất nhiều so với cỏn thộp. Cỏc doanh nghiệp chọn giải pháp dùng phế liệu trong nước cộng với phế liệu từ nước ngũai về. Có hai doanh nghiệp nhà nước được giao trách nhiệm luyện phôi là gang thép Thỏi Nguyờn và Thép Miền Nam, gần đây có tập đoàn Hòa Phỏt đầu tư nhà máy luyện phôi. 60% phôi cung cấp cho quá trình sản xuất phải nhập khẩu từ nước ngoài. Các doanh nghiệp không thể chủ động được nguồn nguyên vật liệu, khi giỏ phụi thế giới biến động nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn.
Hiện trạng cung cấp năng lượng, nguyên liệu cho ngành thép ở nước ta hiện nay:
* Quặng sắt là nguyên liệu chính để sản xuất gang lò cao. Các mỏ sắt đang được các công ty khai thác là mỏ sắt  Quý Xa (Lào Cai), Trại Cau (Thỏi Nguyờn), Ngườm Cháng (Cao Bằng), Phúc Ninh (Tuyên Quang), Tiến Bộ (Thỏi Nguyờn)…  
Vào năm 2008 và 2009, khi tiến độ xây dựng các lò cao (luyện thép) bị chậm, các doanh nghiệp khai thác đã phải xuất khẩu tinh quặng sắt do quặng khai thác không tiêu thụ hết. Nhưng thực tế, một vài doanh nghiệp luyện kim cũng khó mua tinh quặng sắt khai thác trong nước do nhiều tỉnh “cấm vận” không cho vận chuyển quặng ra ngoài địa phương. 
* Than mỡ cho luyện cốc là loại nhiên liệu chưa thể thay thế trong công nghệ sản xuất gang bằng lò cao. Trữ lượng than mỡ của Việt Nam rất hạn chế, chất lượng không cao. Lượng than mỡ trong nước cung cấp hàng năm khoảng 90-100 ngàn tấn than nguyên khai, tức là có thể sản xuất tối đa khoảng 60-70 ngàn tấn than cốc.
Về sản xuất cốc, nước ta chỉ có 2 cơ sở luyện than cốc công nghiệp Thỏi Nguyờn của Công ty Gang thép Thỏi Nguyên công suất tối đa 200.000 tấn/năm và tại Khu liên hợp Gang Thép ở Hải Dương của Tập đoàn Hoà Phát công suất 350.000 tấn/năm. Hiện nay để phục vụ cho các lò cao hoạt động, ngoài lượng than cốc tự sản xuất, hàng năm Việt Nam phải nhập một lượng lớn than cốc và than mỡ từ Trung Quốc và một số nước khác.
* Phôi: Trong nước hiện có Công ty CP Gang thép Thỏi Nguyờn, Nhà máy liên hợp thép của Tập đoàn Hoà Phát và Công ty Thép Vạn Lợi (Hải Phòng) luyện phôi từ quặng sắt. Năng lực sản xuất phụi thộp của các Công ty trên tương ứng là 400.000 tấn/năm, 350.000 tấn/năm và 600.000 tấn/năm. Các doanh nghiệp sản xuất phôi còn lại phần lớn luyện thép từ thép phế liệu. Lượng thép phế trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, còn lại gần 70% phải nhập khẩu. 
* Thép phế hiện nay là nguyên liệu chính cho các lò điện luyện phôi. Do nền kinh tế chưa phát triển nên lượng thép phế thu gom trong nước phục vụ cho ngành thộp cũn rất khiêm tốn, ước khoảng 700 ngàn tấn 1 năm nên nguyên liệu thép phế cho sản xuất phôi lò điện chủ yếu là nhập khẩu.
Việc nhập khẩu thép phế phục vụ cho sản xuất phôi gặp khó khăn do các doanh nghiệp bị ngân hàng từ chối ưu tiên đảm bảo ngoại tệ để nhập khẩu, do ý kiến của cơ quan kiểm định, cơ quan quản lý và người sử dụng chưa đồng thuận. Cơ quan quản lý yêu cầu thép phế phải được phân loại, làm sạch, không lẫn vật phẩm, hàng hoá cấm nhập khẩu trong khi doanh nghiệp sản xuất lại cho là quy định này không thực tế vỡ thộp phế không thể không lẫn tạp chất. Danh mục các chất cấm nhập khẩu có rất nhiều loại trong khi quy định về mức độ lẫn các chất này trong thép phế lại chưa có. Việc lấy mẫu như thế nào để xác định các chất độc hại chuẩn xác cũng là vấn đề còn tranh cói… 
Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, phôi vuông sản xuất trong nước năm 2009 cũng chỉ đáp ứng được khoảng 53% nhu cầu cỏn thộp, số còn lại phải nhập khẩu.  
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, số lượng nguyên liệu nhập khẩu giai đoạn 2005-2009 của ngành thép như sau:
Bảng 11. Số lượng nhập khẩu nguyên liệu của ngành thép.
	
	Số lượng nhập khẩu, ngàn tấn
	Tốc độ tăng bq 2006-2009 (%/năm) 

	Nguyên liệu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	Phôi thép
	2157
	1824,4
	2187,9
	2276
	2395
	2,65

	Thép phế
	260,9
	527,3
	1051,2
	1481
	2139
	69,22


Nguồn:Tổng cục Hải quan
Các doanh nghiệp chủ yếu mua phụi thộp của Trung Quốc, ngoài ra còn mua của Malaysia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ucraina, thậm chí là Nam Phi và Brazil. 
Do phải nhập khẩu phụi thộp nờn cỏc doanh nghiệp sản xuất thộp khụng chủ động được giá thành sản phẩm cũng như hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi khi giỏ phụi thộp trờn thị trường thế giới biến động lên xuống thất thường đều khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, sự mất giá của đồng Việt Nam so với ngoại tệ mạnh làm tăng giá thành nhập khẩu phụi thộp, tăng giá thành và giảm sức cạnh tranh của thép thành phẩm . 
Các nhà sản xuất thép khó có thể dự trữ nhiều phôi do sự biến động thị trường này rất khó lường và do năng lực tài chính không đủ mạnh, thường phải vay vốn ngân hàng để sản xuất. Việc nhập khẩu phôi đều thông qua các trung gian thương mại mà không trực tiếp từ nhà máy nờn giỏ đến Việt Nam vẫn ở mức cao so với các nước. 
* Cung cấp điện:
Điện là năng lượng không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp nói chung và đặc biệt quan trọng đối với ngành thép. Như đó nờu ở trên, công nghệ luyện phụi thộp ở nước ta hiện nay chủ yếu là lò điện. Do cỏc lũ có công suất thấp, lạc hậu nên suất tiêu hao điện năng cho 1 tấn phụi cũn cao, dự tớnhkhoảng 600 KWh/tấn phôi. Ngoài ra, các dây chuyền cỏn, kộo cũng có công suất nhỏ nên suất tiêu hao điện cũng cao. Theo số liệu thống kê, điều tra tiêu hao năng lượng của Tổng cục Thống kê, năm 2009 ngành thép tiêu thụ 4,683 tỷ KWh cho sản xuất, chiếm 5,8% tổng sản lượng điện toàn quốc. Do nguồn cung không đủ và tỷ lệ công suất dự phòng thấp nên điện cấp cho sản xuất chất lượng không ổn định và bị cắt nhiều, đặc biệt trong mùa khô. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của ngành. Dự báo mùa khô năn 2011 sẽ vẫn thiếu điện như năm 2010, khả năng cấp điện chỉ có thể được cải thiện sau năm 2012. Đây là thách thức rất lớn đối với ngành sản xuất thép trong nước.
Nhận xét về tinh hình cung cấp nguyên liệu cho ngành thép:
Một trong những ngành hỗ trợ trực tiếp cho công nghiệp thép là ngành Năng lượng. Ngành này có ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất của công nghiệp thép. Trong khi đó, giá điện ở Việt Nam lại rất cao so với các nước khác trong khu vực (giá điện ở Việt Nam cao gấp 2 lần so với Inđụnờxia, 1,5 lần so với Thái Lan). Ngành công nghiệp khí trong khai thác dầu mỏ chưa phát triển, hy vọng giỏ khớ rẻ cho công nghiệp thép chưa có câu trả lời. Ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam cũng đang ở tình trạng công nghệ lạc hậu và hiệu suất thấp. Hiện nay, đầu tư vào khâu thượng nguồn của ngành Thép chưa có gì đáng kể. Ngành Thép chủ yếu vẫn là gia công cỏn thộp, nguyên liệu chủ yếu nhập ngoại, do đó chất lượng và giá phụ thuộc vào thị trường thế giới, không chủ động được.
Hệ thống cơ sở hạ tầng kém phát triển. Hệ thống giao thông vận tải ở nước ta bắt đầu được chú ý xây dựng, nhưng nhìn chung còn chậm phát triển. Nhiều khu mỏ quặng sắt nằm trong những khu vực đường giao thông khó khăn, xa khu công nghiệp chế biến. Hệ thống cảng biển nước sâu còn thiếu... Tất cả điều đó đã làm tăng chi phí vận chuyển, chậm khả năng phát triển và giảm khả năng cạnh tranh của ngành Thép.
Các ngành sử dụng thép làm nguyên liệu đầu vào như công nghiệp ô tô, xe máy; công nghiệp cơ khí chế tạo; công nghiệp đóng tàu... chưa phát triển ở Việt Nam và cũng đang trong thời kỳ khó khăn. Do đó, thị trường chưa hấp dẫn các nhà đầu tư sản xuất thép cao cấp.
1.2.2 Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép giai đoạn 2005-2010.
1.2.2.1 Huy động vốn đầu tư phát triển của  ngành thép giai đoạn 2005-2010
1.2.2.1.1 Nguồn vốn trong nước
Theo số liệu  của Tổng cục Thống kê, từ năm 2000 đến năm 2009 tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp sản xuất tăng gần 18 lần từ 5.043 tỷ đồng lên 90.248 tỷ đồng, đạt mức tăng bình quân hàng năm là 37,78%. Không chỉ lớn về quy mô, ngành thộp cũn cú sự bùng nổ về số lượng dự án, khi chỉ trong 2 năm đó cú 32 dự án ngoài quy hoạch được địa phương cấp phép.   Hiện có 74 dự án sản xuất gang, thép thành phẩm có công suất thiết kế từ 100.000 tấn/năm trở lên (chưa tính một số nhà máy sản xuất thép do Tổng công ty Công nghiệp thép VN - VNSteel quản lý) với tổng số vốn đầu tư các dự án lên tới 41.997 tỉ đồng và hơn 20 tỉ USD.
Tổng Công ty Thép Việt Nam cũng đang bàn với một đối tác Ấn Độ (tập đoàn Essar) để hình thành liên doanh thộp cỏn nguội có công suất 2 triệu tấn thép tấm/năm, với trị giá đầu tư khoảng 500 triệu USD 
Một số  dự án đầu tư vào ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007 đến 2010
	Tên nhà máy
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
 xây dựng
	Tổng VĐT


	LH gang thép Bắc Kạn
	Cty TNHH Vạn Lợi
	Bắc Kạn
	875tỷ đồng

	N/m thép cán nguội cty Hoa Sen
	Cty Hoa Sen
	Bình Dương
	28 triệu USD

	LH gang thép Vạn Lợi Hà Tĩnh
	Cty CP gang thép Hà Tĩnh
(Vạn Lợi)
	Hà Tĩnh
	1.750 tỷ đồng

	NM phôi thép Úc
	Cty TNHH MTV phôi thép Úc
	Hải Phòng
	893 tỷ đồng


Nguồn: tác giả tự tổng hợp.
1.2.2.1.2 Vốn nước ngoài.
Những năm gần đây rất nhiều dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào ngành thép Việt Nam đặc biệt là các dự án của các tập đoàn thép hàng đầu thế giới với quy mô lớn diễn ra khá sôi động. Việc Chính phủ cấp phép cho tập đoàn Tycool Worldwide Steel đầu tư 1 tỷ USD vào dự án sản xuất phụi thộp có công suất 5 triệu tấn/năm đã làm "chấn động" các dự án khác đang triển khai trong ngànhthộp.
Tập đoàn Fosco (Hàn Quốc), tập đoàn thép lớn thứ 4 trên thế giới, sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho dự án thộp cỏn núng và cán nguội, với sản lượng 3 triệu tấn thép tấm/năm.
Công ty Sunsteel (Đài Loan) cũng đang đề nghị được đầu tư xây dựng dự án liên hợp thép tại Thạch Khê (Hà Tĩnh) với số vốn 1,9 tỷ USD, sản lượng khoảng 4,5 triệu tấn thép tấm/năm.
Sáu dự án thép khổng lồ với tổng vốn trên 20 tỉ USD được cấp giấy phép có thể tốt cho ngành thép, nhưng lại tạo ra áp lực về cung cấp năng lượng và bảo vệ môi trường.
Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng ngành thộp đó cú hai dự án lớn với tổng vốn đăng ký lên đến 17,6 tỉ đô la Mỹ, chiếm gần một phần ba tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài. “Làn súng” đầu tư vào ngành thép vẫn chưa dừng lại. Hiện vẫn còn hai dự án khổng lồ khác của tập đoàn Posco (Hàn Quốc) và Tata (Ấn Độ) đang chờ được cấp giấy phép.
Mặc dù các dự án đầu tư ngày càng gia tăng qua các năm nhưng cũng đặt ra một vấn đề nan giải cho các doanh nghiệp trong nước vì sự chiếm linh thị trường của các doanh nghiệp nước ngoài. Trong khi nguồn cung không ngừng tăng nên nhưng cầu ko kịp theogaay ra tình trạng dư cung, mất cân bằng nền kinh tế có thể dẫn đến sự phá sản của các doanh nghiệp nội địa  còn non trẻ nếu không có sự bảo hộ của nhà nước. Việc gia tăng các dự án đầu tư trong ngành thép dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái và giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đất nước.
1.2.2.2 Nội dung đầu tư nâng cao năng lực  cạnh tranh của ngành thép.
1.2.2.2.1 Đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm ngành thép
Chủng loại sản phẩm của ngành từng bước đa dạng và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Những năm trước đõy, cỏc cơ sở sản xuất thép chỉ tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm thép dài (thép thanh, thép cuộn, thộp hỡnh) phục vụ cho xây dựng, chưa có doanh nghiệp nào sản xuất thép dẹt dùng trong công nghiệp đóng tàu và sản xuất ô tô, thép hợp kim và thép đặc phục vụ cho cơ khí quốc phòng. Đến nay, nhiều công ty đã đầu tư sản xuất phôi (chủ yếu là lò điện), sản xuất ống thộp, thộp cỏn nguội, tôn mạ kẽm, tôn phủ màu. Từ năm 2007 đến nay đó cú 7 doanh nghiệp sản xuất thép tấm (thộp cỏn nguội và thép tấm cỏn núng) đi vào hoạt động, trong đó có 5 nhà máy cán nguội đó cú sản phẩm trên thị trường. Riêng 2 nhà máy cỏn núng đó khánh thành nhưng chưa có sản phẩm lưu thông. 
Các nhà máy cỏn thộp hiện nay cũng chỉ sản xuất các loại thép dài thông thường như thép thanh tròn trơn, thép vằn D10-D41, thép cuộn ỉ 6-ỉ 10 và một số loại thộp hỡnh cỡ trung và nhỏ phục vụ cho xây dựng và gia công. Các loại thép dài cỡ lớn (> D41) trong nước chưa sản xuất được mà vẫn phải nhập khẩu. Số lượng sản phẩm sản xuất qua các năm như sau:
Bảng 12. Sản lượng các sản phẩm và tốc độ tăng trưởng
	Sản phẩm
	Sản lượng, ngàn tấn
	Tăng bq (%/n)

	
	2005
	2007
	2008
	2009
	2006-2009 

	1. Phôi thép
	1318
	2024
	2250
	2700
	19,64

	2. Thép thành phẩm
	4244
	5598
	5753
	6901
	12,92

	- Sản phẩm dài 
	3264
	3955
	3867
	4723
	9,68

	    Thép thanh
	2073
	2859
	2898
	3495
	13,95

	     Thép cuộn
	938
	960
	887
	1039
	2,59

	     Thép hình
	253
	136
	82
	189
	-7,03

	- Cuộn cán nguội
	80
	392
	432
	631
	67,58

	- Ống thép hàn
	450
	528
	550
	568
	5,99

	- Thép mạ kim loại và phủ màu
	450
	723
	904
	979
	21,45


Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam
Xét cơ cấu thép thành phẩm, sản phẩm dài luôn chiếm tỷ trọng lớn, sau đó là thép mạ kim loại, thép cuộn cán nguội và ống thép hàn. Cụ thể cơ cấu thép thành phẩm qua các năm như sau: 
Bảng 13. Cơ cấu thép thành phẩm, %
	Loại sản phẩm
	2005
	2007
	2008
	2009

	Sản phẩm dài
	76,91
	70,65
	67,22
	68,44

	Cuộn cán nguội
	1,89
	7,00
	7,51
	9,14

	Ống thép hàn
	10,60
	9,43
	9,56
	8,23

	Thép mạ kim loại và phủ màu
	10,60
	12,92
	15,71
	14,19


Nguồn: Xử lý từ số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam
Thộp cán xây dựng của Tổng công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp liên doanh, các doanh nghiệp có quy mô lớn có chất lượng tốt, không thua kém các sản phẩm nhập khẩu. Còn sản phẩm của các cơ sở nhỏ ( có công suất < 20.000 tấn/năm), đặc biệt là các cơ sở cú khõu luyện thép thủ công cú khõu luyện thép không đạt yêu cầu, chất lượng kém. Sản phẩm thép của các cơ sở tư nhân là thộp vuụng, thộp gúc nhỏ, thép thanh vằn chủ yếu đáp ứng yêu cầu xây dựng như làm song cửa, cửa xếp, hàng rào…Thộp thanh, thộp dõy, tụn mạ kẽm và tôn mạ màu đáp ứng hoàn toàn nhu cầu trong nước. Thép cuộn cán nguội đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, thộp hỡnh đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu. Thép không gỉ, thép inox mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu.
Chủng loại sản phẩm thép từng bước được mở rộng: cú thờm nhiều sản phẩm mới như thộp cỏn nguội chất lượng cao phục vụ công nghiệp ụtụ, xe máy, thép mạ điện hợp kim, thép inox, thép không rỉ,...
Hiện nay, ngành Thộp đó có khả năng cung cấp cho thị trường các loại sản phẩm sau:
- Phôi thộp vuụng đến 150 x150 mm: 60% nhu cầu (nếu có thị trường thì từ năm 2009 trở đi sẽ tăng lên 60-65% nhu cầu). 
- Thép thanh tròn trơn CT3, ặ10 á ặ50 mm: 100% nhu cầu.
- Thép thanh vằn CT3-CT5, D10 á D50: 100% nhu cầu.
- Thép cuộn ặ5,5 áặ10 mm hoặc trên 10: 100% nhu cầu.
- Thép hình (U, I, L, T) đến 160 mm: 70-80% nhu cầu.
- Thép cuộn, lỏ cỏn nguội chất lượng trung bình: 30%-40% nhu cầu, từ năm 2009 trở đi tăng lên 50-60% nhu cầu, từ năm 2009 Nhà máy thộp cỏn nguội POSCO vào vận hành thì ngành Thép sẽ cú thờm thộp cỏn nguội chất lượng cao thoả mãn được khoảng 40-50% nhu cầu.
- Thép ống hàn đen và mạ kẽm ặ21-104 mm: 100% nhu cầu. 
- Thép ống hàn đen ặ 400mm: một phần nhu cầu
- Thép ống hàn xoắn cỡ lớn và thép ống định hình: một phần nhu cầu.
- Thép kết cấu (cột, dầm, khung nhà, ...) phần lớn nhu cầu.
- Tôn mạ kẽm, thiếc ... và tôn mạ mầu: phần lớn nhu cầu.
- Chế phẩm kim loại khác (đinh, lưới, cáp ...): phần lớn nhu cầu.
- Thép không rỉ, thép INOX một phần nhu cầu
Đầu tư vào chất lượng sản phẩm thép:
 Để sản phẩm thộp luụn có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn mà nhà nước quy định và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường, công tác quản lý chất lượng sản phẩm luôn được các doanh nghiệp trong ngành Thép Việt Nam quan tâm. Tại các cơ sở sản xuất  đều trang bị các thiết bị kiểm tra thành phần hóa học và tính chất cơ lý của sản phẩm. Thép trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ được kiểm tra và đánh giá hợp chuẩn theo yêu cầu của Nhà nước.
Để đảm bảo chất lượng toàn diện, chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng,các doanh nghiệp  đã đề ra và duy trì thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình sản xuất và cố gắng nỗ lực tang cường đầu tư để nâng cao chất lượng  sản phẩm.
Tiếp thu những kiến thức từ những khóa học về hệ thống quản lý chất lượng theo  tiêu chuẩn ISO 9001- 2000, ban lãnh đạo tổng công ty nhận thức rõ một sản phẩm đối với một khách hàng có thể lúc này tốt nhưng lúc khác lại chưa đáp ứng được yêu cầu. Do vậy để khẳng định được vị trí lâu dài của mỡnh trờn thị trường thì cần không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm cố gắng đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng trong khả năng có thể. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng hiện nay khi công ty đang gặp phải sự cạnh tranh hết sức gay gắt trên thị trường. Theo đó tất cả cỏc khõu của quá trình sản xuất đều được chú trọng đầu tư. Các doanh nghiệp  đã chú trọng từ hoạt động nghiên cứu, lựa chọn nguyên vật liệu, hoạt động đào tạo cán bộ, công nhân cử đi học lớp đào về hệ thống quản  lý chất lượng , đến việc mua sắm các máy móc thiết bị, thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn và không ngừng học hỏi, tiếp thu những công nghệ tiên tiến, những bí quyết trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thép, giảm tiêu hao nguyên vật liệu. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên thay đổi tiêu chuẩn của từng sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng công bố áp dụng các tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ) và tiêu chuẩn TCVN (Việt Nam) như: TCVN 1650-85; TCVN 6285:1997; TCVN 1656:1993; JIS G3191-1966; JIS G3112-1987; JIS G3509-1980; JIS G3505-1996; JIS G3112-2004; ASTM A615/A615M, BS 4449:1997 và các tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp soạn thảo, công bố áp dụng. Các tiêu chuẩn do doanh nghiệp soạn thảo chủ yếu dựa vào các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, chỉ thay đổi chỉ tiêu kích thước cơ bản để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Các doanh nghiệp sản xuất thép có uy tín về chất lượng như Công ty cổ phần Gang Thép Thỏi Nguyờn, Công ty sản xuất thép Úc SSE, Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel, Công ty thép VSC - POSCO... áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, cú phũng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Ở các doanh nghiệp này, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm xuất bán do đó chất lượng sản phẩm, hàng hóa đa số phù hợp tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, kèm theo mỗi lô hàng xuất bán đều có phiếu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của phòng thử nghiệm được công nhận (VILAS). Cỏc lụ phụi thộp nhập khẩu có xuất xứ rõ ràng và được lấy mẫu thử nghiệm thành phần hóa học và cấu trúc tế vi tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Vật liệu xây dựng.
Công ty CP thộp Sụng Hồng, Công ty Thộp Sụng Hậu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Công ty CP ống thép Việt Đức, Công ty Thép Pomina , Công ty TNHH Thép Nam Đô, Công ty CP Tôn Hoa Sen,… áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 
1.2.2.2.2 Đầu tư hiện đại hóa công nghệ thiết bị.
Trong những năm gần đây, một số DN ngành thộp đó có nhiều tiến bộ trong đầu tư nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm thông qua đầu tư thiết bị công nghệ như Công ty Thép Việt, Công ty TNHH Hòa Phỏt, Công ty CP Thép Việt – Ý, Công ty Thép Miền Nam, Công ty CP gang thép Thỏi Nguyờn, Thộp Pomina… đầu tư một phần hoặc đầu tư hoàn toàn công nghệ của Ý vào sản xuất. Nhiều doanh nghiệp sản xuất thộp đó đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để mua dây chuyền công nghệ luyện Consteel trong sản xuất thép. Đây là dây chuyền công nghệ luyện thép có chức năng nạp liên tục nên tiết kiệm rất nhiều điện năng và hạn chế ô nhiễm môi trường cao. Dây chuyền này có công suất 250.000 tấn/năm, gồm dây chuyền cán thép cây từ phi 10 đến phi 32 và dây chuyền luyện thép công suất 40 tấn, sử dụng công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng.
Sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến như: sử dụng công nghệ sấy nguyên liệu trước khi cho vào lò điện (tại Công ty Thép Việt, Nhà máy phụi thộp Sụng Đà - Hải Phòng), sử dụng công nghệ cán nguội liên tục, mạ điện hợp kim (tại Nhà máy Thộp cỏn nguội POSCO – Bà Rịa- Vũng Tàu), đầu tư lò cao dung tích hữu ích 550m3 (lớn nhất tại thời điểm hiện nay) tại Thỏi Nguyờn và Lào Cai để tiếp cận với công nghệ hiện đại, tiết kiệm tiêu hao; sử dụng công nghệ khí than Quảng Ninh dùng cho lò nung phụi cỏn thộp thay thế dùng dầu FO nhập khẩu để tiết kiệm tiêu hao, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Năm 2009, ngành Thép nước ta đó cú thờm một Khu liên hợp Gang thép tại Hải Dương của Tập đoàn Hoà Phát, với đầy đủ các công đoạn: luyện cốc, thiêu kết, lò cao, lò thổi ô xy, cỏn thộp thể hiện khả năng đầu tư và làm chủ công nghệ.
Những năm qua, các dự án đầu tư cải tạo tại các Công ty Gang thép Thỏi Nguyờn, Thộp miền Nam, Thép Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả.
Các Công ty Thép miền Nam, Gang thép Thỏi Nguyờn đó duy trì tốt việc sử dụng gang Mg-l xây tường lò điện, sản xuất nhiều mỏc thộp chất lượng cao cung cấp cho thị trường. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật trong khâu luyện thộp khỏ ổn định. Lò luyện 15 tấn của Công ty Thép Đà Nẵng đã đi vào hoạt động tốt, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt được yêu cầu đề ra.
Bảng 14  : vốn đầu tư vào công nghệ thép của một số doanh nghiệp tư năm 2005-2009
	Năm
Chỉ tiêu
	ĐVT
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tổng VĐT
	Nghìn Tỷ.đ
	2.137.572
	788.770
	328.072
	355.330
	1.128.860

	Vốn đầu tư MMTB
	Nghìn Tỷ.đ
	1.394,096
	448,625
	45,47
	15,56
	550,662

	Lượng tăng tuyệt đối
	Nghìn Tỷ.đ
	-
	-945,471
	-403,155
	-29,91
	535,102

	Tốc độ tăng định gốc
	%
	-
	-67,82
	-134,86
	-98,88
	-60,5

	Tốc độ tăng liên hoàn
	%
	-
	-67,82
	-89,86
	-65,78
	3438,9

	Tỷ trọng trong tổng VĐT
	%
	65,22
	56,88
	13,86
	4,38
	48,78


(Nguồn: vụ Kinh Tế Công Nghiệp- Bộ Kế Hoạch Đầu tư )
Nhìn chung, lượng vốn đầu tư cho máy móc thiết bị của các doanh nghiệp thộp luôn chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng vốn đầu tư, tuy nhiên giá trị đầu tư chênh lệch khá nhiều qua các năm. Cụ thể, năm 2005 vốn đầu tư cho lĩnh vực này lên đến 1.394,096 nghìn tỷ đồng, chiếm 65,22% tổng vốn đầu tư của năm; trong khi năm 2008, giá trị đầu tư cho máy móc thiết bị chỉ đạt 15,56  nghìn tỷ đồng, chiếm 4,38% tổng vốn đầu tư, nguyên nhân là do trong năm này các doanh nghiệp làm ăn gặp nhiều khú khăn,lói suất ngân hàng tăng nờn khú huy động vốn cho việc mua sắm máy móc thiết bị, hơn nữa do trong các năm trước đú đó đầu tư một lượng vốn lớn cho máy móc thiết bị nên trong năm 2008, lượng vốn đầu tư ít tập trung vào công nghệ. Tuy nhiên đến năm 2009, lượng vốn đầu tư cho máy móc thiết bị lại được duy trì trở lại ở mức cao, đạt 535,102 nghìn tỷ đồng, chiếm 48,78% tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm. Việc tăng cường đầu tư vào công nghệ máy móc thiết bị là hoàn toàn hợp lý vì nhiều máy móc thiết bị đã cũ, nhiều loại thiết bị đã hết thời gian phát huy khả năng sản xuất mà vẫn đưa vào sử dụng nờn khụng đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng lớn và chính sách chất lượng của các doanh nghiệp cũng không được đảm bảo. Hơn thế nữa, trình độ máy móc trên thị trường ngày càng hiện đại, nếu công ty không kịp thời cập nhật và tiếp thu những công nghệ mới đú thỡ sẽ nhanh chóng bị lạc hậu hơn các doanh nghiệp cạnh tranh khỏc trờn thị trường.
1.2.2.2.3 Đầu tư vào nguồn nhân lực
Tình hình đầu tư phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong ngành Thép giai đoạn 2005-2009.
 Hoạt động đầu tư phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp sản xuất thép  mang nhiều nội dung khác nhau, trong đó có một số nội dung chủ yếu là: đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cho công tác tuyển dụng, đầu tư cho cải tạo điều kiện làm việc của người lao động, đảm bảo các phúc lợi của người lao động và nâng cao đời sống của công nhân viên trong công ty. Mặc dù  các doanh nghiệp còn hạn ché về vốn nhưng các doanh nghiệp cũng đã cố gắng đảm bảo cho người lao động được đào tạo nâng cao tay nghề, nâng cao đời sống vật chất tinh thần.         
Trong giai đoạn 2005- 2009  quy mô vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp ngành thép  không ngừng gia tăng, thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 13: Quy mô vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực- Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn 2004- 2008
	Năm\ Chỉ tiêu
	ĐVT
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Tổng VĐT
	Nghìn Tỷ.đ
	2.137,572
	788,770
	328,072
	355,330
	1.128,860

	VĐT phát triển NNL
	Tỷ.đ
	897
	552,6
	659,7
	787,9
	726,5

	Lượng tăng tuyệt đối
	Tỷ.đ
	    -
	-344,4
	107,1
	128,2
	-61,4

	Tốc độ tăng định gốc
	%
	    -
	-0,384
	0,2645
	0,1216
	-0,19

	Tốc độ tăng liên hoàn
	%
	    -
	-0,384
	0,1938
	0,1943
	-0,0779

	Tỷ trọng so với tổng VĐT
	%
	0,042
	0,07
	0,201
	0,2217
	0,0644


Nguồn : tổng hợp từ Hiệp hội Thép Việt Nam
Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy nguồn vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn đầu tư, do đặc thù của ngành thép là lượng vốn lớn tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị. Mặt khác, có thể thấy giá trị của nguồn vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực không đồng đều qua các năm. Có năm, nguồn vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực rất cao, lên đến 897 tỷ đồng năm 2005. Nhưng có năm nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực lại có giá trị thấp, thấp nhất trong các năm là 552,6 tỷ đồng (năm 2007). Về tỷ trọng nguồn vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực so với tổng vốn đầu tư: có thể thấy, tỷ trọng vốn không đồng đều qua các năm, có năm vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực chiếm tới 0,2217% tổng vốn đầu tư (2008) nhưng lại có năm chỉ chiếm 0,042% (2005) mặc dù quy mô vốn có thể lớn nhỏ khác nhau. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự chú trọng đến việc đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực,vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực chưa có sự tăng trưởng theo thời gian.Mặc dự cú năm Tổng vốn đầu tư lớn, nhưng tỷ trọng vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực lại nhỏ, thậm chí có quy mô nhỏ hơn so với các năm trước đó (2009). Để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm thép Việt Nam so với thế giới thì điều quan trọng là phải đầu tư vào nguồn nhân lực, đây là vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của các doanh nghiệp. Vì vậy trong những  năm tiếp các doanh nghiệp phải chú trọng tập trung vốn nhiều hơn vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thép.
Vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực được Tổng công ty Thép Việt Nam chia thành đầu tư vào các nội dung sau:
 Đầu tư cho công tác tuyển dụng, đào tạo
Đào tạo và tuyển dụng là 2 công tác quan trọng nhất trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, trước hết là tuyển dụng và quá trình sau đó là đào tạo, bồi dưỡng. Do vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần làm tốt cả hai quá trình này.
Trước hết là công tác tuyển dụng: để đảm bảo thực hiện tốt công việc này, các doanh nghiệp áp dụng chế độ quản lý và tuyển dụng nghiêm ngặt, theo đó chất lượng nguồn nhân lực được đảm bảo.
Với công tác đào tạo: toàn bộ người lao động trong các doanh nghiệp đều được thường xuyên đào tạo nhằm nâng cao tay nghề và đáp ứng được với yêu cầu của máy móc thiết bị hiện đại ngày càng được cải tiến trong doanh nghiệp, đặc biệt là khi các doanh nghiệp  thực hiện các dự án mới. Ngoài ra các bộ phận quản lý của các doanh nghiệp cũng thường xuyên được cử đi đào tạo để nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo của mình phục vụ công ty.
 Các hình thức đào tạo chủ yếu được thực hiện ở các doanh nghiệp trong ngành thép  hiện nay gồm có:
+ Cá nhân tự đào tạo: các cá nhân tự tham gia các chương trình nhằm nâng cao nghiệp vụ phục vụ công việc, chi phí do nhân viên tự chi trả hoặc do doanh nghiệp hỗ 
+ Các doanh nghiệp  tự đào tạo: do các cán bộ có trình độ tay nghề cao, kinh nghiệm trong các doanh nghiệp  đứng ra phụ trách các nội dung đào tạo: các lớp đào tạo về an toàn, về cách sử dụng máy móc thiết bị.. .Trường Đào tạo nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thép nói chung và một số trường đại học trên cả nước; mọi nguồn lực cho đào tạo được huy động, quy mô đào tạo tăng trưởng, chất lượng đào tạo được nâng cao, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng về chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
+ Thuê chuyên gia: Đào tạo công nhân lao động kỹ năng sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại, hoặc đào tạo các cán bộ trong doanh nghiệp về ngoại ngữ nhằm tăng khả năng giao tiếp với các khách hàng nước ngoài.
  + Đào tạo tại chỗ: Tiến hành ngay tại nơi làm việc
+ Đào tạo thực tế: đưa các cán bộ phòng thị trường trực tiếp xuống các cơ sở chi nhánh thị trường và thực hành đào tạo
Theo thống kê của Hiệp hội thép Việt Nam hàng năm các doanh nghiệp cử hàng nghìn lao động  sang làm việc tại Malaysia , Đài Loan, Nga, Trung Đông và CH Séc để làm việc và học hỏi kinh nghiệm. Nhiều cán bộ quản lý và kỹ thuật của một số doanh nghiệp trong ngành Thép  đã được cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức phát triển năng lượng mới của Nhật Bản (NEDO), công ty NKK và một số công ty khác tài trợ cho các chuyến khảo sát và dự các khóa đào tạo ngắn hạn về công nghệ luyện kim ở Nhật Bản.
Đầu tư nâng cao đời sống tinh thần người lao động
Lãnh đạo các doanh nghiệp luôn quan tâm tới tình hình đời sống , vật chất tinh thần của nhân viên trong doanh nghiệp, tạo sự gắn kết giữa các cá nhân trong doanh nghiệp và tạo động lực thúc đẩy việc sự say mê trong công việc và sự cống hiến hết mình cho công ty. Hoạt động đoàn thể được nâng cao, phong trào công nhân viên chức ngày càng phát triển, có nhiều loại hình hoạt động phong phú. Tổ chức tốt phong trào và các giải thi đấu bóng đá, cầu lông, tennis, cờ tướng...gúp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức, công nhân lao động, từ đó góp phần nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau. Bầu không khí trong doanh nghiệp được cải thiện, tạo nên một thế mạnh cho doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường
Đầu tư đảm bảo môi trường lao động cho người lao động
Ngành thép với đặc trưng là phải thường xuyên làm việc với máy móc trong điều kiện lao động rất khó khăn phức tạp nên việc đảm bảo an toàn trong lao động là vô cùng cần thiết. Thời gian qua các doanh nghiệp trong ngành Thép  đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế tai nạn lao động. Doanh nghiệp  cũng thường xuyên tổ chức những buổi tập huấn về an toàn lao động, cách sử dụng máy móc mới cũng như các kỹ thuật cơ bản để tránh tai nạn. Công tác tuyên truyền giáo dục được chuyển từ trên xuống dưới các phân xưởng sản xuất.
Đầu tư cho công tác nâng cao điều kiện làm việc, đảm bảo trả lương đúng và đủ cho người lao động
Với đặc thù công việc khá vất vả, công nhân phải làm việc trong điều kiện khó khăn, các doanh nghiờp  đã thường xuyên mở các lớp huấn luyện an toàn lao động, hướng dẫn sử dụng, sử lý các sự cố do công việc gây ra để kịp thời giải quyết các tình huống không lường trước được. Ngoài ra chế độ tiền lương, tiền bồi dưỡng vào các dịp lễ, Tết đều được thực hiện công bằng hợp lý. Đặc biệt các chế độ ưu đãi lương bổng cũng góp phần làm công nhân viên trong các doanh nghiệp  an tâm và say mê làm việc hơn.
Thu nhập bình quân cho người lao động trong giai đoạn 2005- 2009 đã tăng lên đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ công nhân viên tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác. Tình hình thu nhập bình quân của người lao động của Tổng công ty giai đoạn 2005- 2009 như sau
Bảng15: Thu nhập trung bình của người lao động người lao động trong ngành Thép  giai đoạn (2005- 2009)
	Stt
	Năm
Chỉ tiêu
	ĐVT
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1
	Thu nhập BQ
	Tr.đ
	2,786
	2,321
	3,875
	4,495
	4,777

	2
	Lượng tăng tuyệt đối
	Tr.đ
	-
	-0,465
	1,554
	0,620
	0,282

	3
	Tốc độ tăng định gốc
	%
	-
	-16,7
	39,1
	61,34
	71,46

	4
	Tốc độ tăng liên hoàn
	%
	-
	-16,7
	66,95
	16
	6,27


(Nguồn:vụ Kinh Tế Công Nghiệp- Bộ Kế Hoạch và Đầu tư )
Như vậy thu nhập bình quân người lao động trong ngành Thép  cũng tăng lên qua các năm từ 2.786.000 đồng đến 4.777.000 đồng thể hiện hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh của ngành Thép. Năm 2005 thu nhập bình quân là 2.786.000 đồng/người/thỏng  đến năm 2009 đạt 4.777.000 đồng/người/tháng, tăng 71,46% so với năm 2005 và tăng 6,27% so với năm 2008. Thu nhập bình quân tăng nhanh nhất là năm 2007, với thu nhập bình quân là 3.875.000 đồng/người/thỏng, tăng so với năm 2006 là66,95%. Năm 2006  thu nhập bình quân giảm hơn so với năm 2006 là16,7% nguyên nhân là do năm 2007 tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường thép trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thị trường thế giới, sản  xuất kinh doanh thép trong nước chủ yếu vẫn phụ thuộc vào phụi thộp than cốc, thép tấm lỏ, thộp đặc chủng, thép chất lượng cao nhập khẩu nên hiệu quả thấp và thiếu ổn định. Mặc dù vậy, thu nhập bình quân của người lao động vẫn được duy trì tương đối ổn định đảm bảo cuộc sống.
1.2.2.2.4  Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Nguồn năng lượng chính hiện nay  mà các cơ sở sản xuất sử dụng là năng lượng điện. Theo số liệu điều tra, thống kê tiêu thụ năng lượng của Bộ Công Thương, năm 2010 ngành thép tiêu thụ 2,953 tỷ KWh điện cho sản xuất (chiếm khoảng 3% tổng sản lượng điện cả nước) trong đó dự tính khoảng 1,8 tỷ KWh cho luyện phôi còn lại cho cỏn kộo.... Suất tiêu hao bình quân cho luyện phôi khoảng 550 KWh/tấn và cho cỏn, kéo, ... 110-180 KWh/tấn thép thành phẩm. Đây là mức tiêu hao cao khoảng 1,5 lần so với trung bình trên thế giới. Dự báo nhu cầu điện năng của ngành thép theo kịch bản cơ sở, năm 2015 tiêu thụ 8 tỷ KWh chiếm 4,1% sản lượng điện cả nước; năm 2020 tiêu thụ 13 tỷ KWh chiếm 3,9% sản lượng điện cả nước; năm 2025 tiêu thụ 19,7 tỷ KWh chiếm 4% sản lượng điện cả nước. Như vậy từ nay đến năm 2020 ngành thép tiêu thụ khoảng 4% tổng nhu cầu điện của cả nước. Vì thế tập đoàn điện lực Việt Nam nói riêng và Bộ Công Thương nói chung đã đề ra chiến lược phát triển ngành điện giai đoạn 2011-2020 nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của cả nước trong đó có ngành điện.
Theo quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII đang được hoàn thiện, dự báo điện năng sản xuất (tỉ kWh) của Việt Nam theo 2 phương án như sau:
Bảng 14: Dự báo điện năng sản xuất (tỉ kWh) của Việt Nam
	
	2010
	2015
	2020
	2025

	Phương án cơ sở
	100,8
	194,3
	329,4
	489,6

	Phương án cao
	100,8
	210,8
	361,9
	561,5


Nguồn: Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII)
Ngoài việc phát triển ngành điện, nhà nước  cũng đang tìm kiếm những nguồn năng lượng mới cho sản xuất như quặng sắt, than đá để đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nguyên vật liệu trong ngành thép. Đến nay trong cả nước, ngành địa chất đã phát hiện hơn 200 điểm quặng sắt lớn, nhỏ nhưng lại phân bố tương đối rộng, tập trung ở phía Bắc. Hiện có 191 mỏ và điểm quặng sắt đáng kể với tổng trữ lượng địa chất khoảng 1,2 tỉ tấn, trong đó trữ lượng được thăm dò là trên 1 tỷ tấn. Sáu mỏ và khu vực chứa quặng sắt tương đối lớn và tập trung là: Thạch Khê (Hà Tĩnh), Quý Xa (Lào Cai), Trại Cau (Thỏi Nguyờn), Tiến Bộ (Cao Bằng), Hà Giang có trữ lượng địa chất khoảng 850 triệu tấn; trong đó trữ lượng chắc chắn có thể khai thác được đánh  giá (tính đến thời điểm hiện nay) khoảng trên 400 triệu tấn.
Hệ thống giao thông vận tải đường thủy , đường bộ… cũng đang ngày càng hoàn thiện phục vụ việc chuyên chở hàng hóa như việc nâng cấp các tuyến đường trọng điểm, mở rộng mạng lưới giao thông, xây dựng các cảng biển để phục vụ tốt cho việc vận chuyển hàng hóa.
1.2.2.2.5 Đầu tư vào hoạt động Marketing.
Để mở rộng thị phần cũng như giới thiệu sản phẩm thép Việt Nam ra thị trường thế giới nhàm cạnh tranh với các nước khác trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp trong ngành thép Việt Nam đó cú những chiến lược Marketing phù hợp như:
Thâm nhập thị trường: Tăng số lượng các sản phẩm hiện tại trên thị trường bằng cách thực hiện chính sách Marketing hỗn hợp (những chiến dịch quảng cáo mới, hữu hiệu; nhân rộng và tăng cường mạng lưới tiêu thụ; và giảm giá, ..)
Phát triển sản phẩm: Đưa ra các sản phẩm hoàn thiện hơn hay các sản phẩm mới trên thị trường hiện tại.
Đa dạng hoá: Đưa ra các sản phẩm mới trên những thị trường hoàn toàn mới . Các doanh nghiệp  tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng chương trình Marketing làm cho sản phẩm tạo ra trở thành đặc trưng tiêu biểu cho ngành kinh doanh. Đây là chiến lược mà Công ty đã áp dụng trong những năm vừa qua cả những năm sau.
Chăm sóc khách hàng: các doanh nghiệp ngày càng mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm đến các titnh thành trong cả nước tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận gần hơn với các sản phẩn của doanh nghiệp. ngoài ra cũn cú chính sách hỗ trợ khách hàng như:  cú cỏc khoản chiết khấu khi khách hàng mua với số lượng lớn hay kéo dài thời hạn thanh toán cho những khách hàng lâu năm của doanh nghiệp, để từ đó tạo uy tín cho các doanh nghiệp đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm thép việt Nam so với hàng hóa nhập khẩu từ cac nước khác. 
Cơ chế giá linh hoạt:  Các doanh nghiệp trong ngành Thép  áp dụng chính sách giá cả linh hoạt, giá cả thay đổi theo từng thời điểm để vừa đảm bảo giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, với phương thức thanh toán hợp lý, Công ty đóđặt được mối quan hệ lâu dài và thu hút một số lượng lớn các khách hàng tại Công ty.
Xác định rõ tầm quan trọng của thị trường đối với sự tồn tại và phát triển của  các doanh nghiệp , trong những năm qua mặc dù còn nhiều hạn chế xong các doanh nghiệp  đã ngày càng chú trọng hơn đến hoạt động đầu tư vào marketing. Phần chi phí vốn cho việc nghiên cứu thị trường, dự báo lượng cung cầu sản phẩm và đưa ra các chiến lược quảng cáo tiếp thị sản phẩm được tăng lên đáng kể. Các doanh nghiệp trong ngành Thép  luôn hướng các chính sách marketing của mình vào các chính sách chất lượng sản phẩm, luôn coi chất lượng là sự sống còn của các doanh nghiệp. Phòng thị trường  tại các doanh nghiệp đã tổ chức tốt hệ thống tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, xây dựng chính sách bán hàng và trực tiếp tổ chức công tác bán hàng của doanh nghiệp ở thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài; triển khai và quản lý việc phân cấp bán hàng cho các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra việc quản lý giá cả hàng hoá kinh doanh, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về thực hiện chính sách bán hàng, nghiệp vụ kinh doanh cũng là một nhiệm vụ rất được coi trọng của phòng thị trường. Các doanh nghiệp đang ngày từng bước khẳng định thương hiệu của mỡnh trờn thị trường trong nước cũng như trên thế giới.
Chi phí cho hoạt động marketing của công ty giai đoạn 2005- 2009 được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 15: Vốn đầu tư cho hoạt động Marketing tại một số doanh nghiệp trong ngành thép
	Năm
Chỉ tiêu
	ĐVT
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tổng VĐT
	 Nghìn Tỷ.đ
	2.137,572
	788,770
	328,072
	355,330
	1.128,860

	VĐT cho hoạt động Marketing
	Tỷ.đ
	646,1
	501
	796
	825
	856,7

	Lượng tăng tuyệt đối
	Tỷ.đ
	-
	-145,1
	295
	29
	31,7

	Tốc độ tăng định gốc
	%
	-
	-224,6
	232
	277
	323

	Tốc độ tăng liên hoàn
	%
	-
	-224,6
	588,8
	36
	38,4

	Tỷ trọng trong tổng VĐT
	%
	0,0302
	0,0635
	0,2427
	0,232
	0,076


(Nguồn: tổng hợp từ Hiệp Hội Thép Việt Nam )
 Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy rõ, vốn đầu tư cho hoạt động marketing của các doanh nghiệp trong ngành Thép  có xu hướng tăng lên về giá trị tuyệt đối từ 646,1tỷ đồng năm 2005 đến năm 2009 đã là 856,7 tỷ đồng tăng 0.323% so với năm 2005, tuy nhiên mức tăng không đồng đều; năm 2007 vốn đầu tư cho hoạt động marketing là 796 tỷ đồng, tăng 0,5888% so với năm 2006, nhưng năm 2006, lượng vốn này chỉ đạt 501 tỷ đồng, giảm 0,2246% so với năm trước đó. Quy mô vốn đầu tư cho hoạt động marketing lớn nhất là vào năm 2009, đạt 856,7 tỷ đồng và thấp nhất là năm 2006, chỉ đạt 501 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đầu tư cho hoạt động marketing trong tổng vốn đầu tư cũng không đồng đều, năm 2005, lượng vốn này chỉ chiếm 0,0302% tổng vốn đầu tư, tỷ trọng vốn đầu tư cho marketing tăng dần đến năm 2008 đạt 0,232%, đến năm 2009 lại đột ngột giảm xuống còn 0,076% do trong năm này xảy ra khủng hoảng tài tính khiến tình trạng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn và do sự đóng băng của thị trường bất động sản . Có thể thấy, nguồn vốn đầu tư cho hoạt động marketing có xu hướng tăng lên, điều này chứng tỏ các doanh nghiệp trong ngành Thép đã ý thức được tầm quan trọng của hoạt động marketing và đã chú trọng đến hoạt động nghiên cứu và thực hiện các chiến lược marketing tìm hiểu thị trường song vẫn chưa thực sự ở mức cao. Mặc dù vậy đây cũng là cố gắng đáng kể của các doanh nghiệp.
 Vốn đầu tư cho hoạt động marketing của các doanh nghiệp được đầu tư chủ yếu vào các hoạt động sau:
 + Đầu tư vào công tác khảo sát, nghiên cứu thị trường đầu ra, dự báo những biến động về cung cầu sản phẩm, những biến động trên thị trường trong nước và thế giới, tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh và công tác xây dựng chiến lược kinh doanh.
+ Đầu tư vào công tác tìm hiểu những nguồn nguyên liệu đầu vào mới nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa ra các chính sách giá phù hợp, theo kịp với tình hình biến động của thị trường.
 + Tăng cường các hoạt động dịch vụ nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín của Tổng công ty.
Với những nỗ lực trên, các doanh nghiệp trong ngành Thép sẽ ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế và đóng góp nhiều vào  GDP của cả nước.
1.3   Đánh giá chung về tác động của đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép thông qua ma trận SWOT
1.3.2 Phân tích điểm mạnh – điểm yếu
1.3.2.1 Sản phẩm ngành
·  Điểm mạnh:
Sản phẩm thép của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Các sản phẩm của Việt Nam đã cạnh tranh được với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Chất lượng sản phẩm ngày càng đảm bảo có uy tín trên thị trường thế giới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm ra thị trường ngoài.
·  Điểm yếu:
Cơ cấu mặt hàng mất cân đối, mới chỉ tập trung sản xuất các sản phẩm dài ( thanh và dây) phục vụ chủ yếu cho xây dựng thông thường, chưa sản xuất được các sản phẩm dẹt ( tấm, lỏ) cỏn núng, cỏn nguội. Sản phẩm gia công sau cán mới vú ụng hàn đen, mạ kẽm, tôn  mạ kẽm, mạ mầu. Hiện tại ngành thép chưa sản xuất được thép hợp kim, thép đặc phục vụ cho cơ khí quốc phòng. Chủng loại các mặt hàng chưa đa dạng bên cạnh đó là chat lượng sản phẩm chưa cao đặc biệt ở các cơ sở sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu.
1.3.2.2 Nguồn nhân lực.
· Điểm mạnh:
Ngành thộp đó thu hút được một số lượng lớn lao động tham gia vào sản xuất. Theo số liệu của hiệp hội thép Việt Nam thì hiện nay có khoảng 2.000.000 lao động trong ngành thép.
Nhờ có sự đầu tư đúng mức của các doanh nghiệp trong ngành thép mà chất lượng lao động trong ngành cũng tang lên đáng kể, thu nhập trung bình của công nhân tang lên, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
Ngoài ra chớ phớ nhân công lao động thấp cũng là một yếu tố quan trọng làm tang khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.
· Điểm yếu:
Trình độ của người lao động không đồng đều vì vậy khó tiếp thu những công nghệ mới. Năng suất lao động của người công nhân còn tương đối thấp. Sức khỏe của công nhân không ổn định không chịu được áp lực công việc cao làm giảm năng suất lao động.
1.3.2.3 Cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị.
· Điểm mạnh:
Các doanh nghiệp trong ngành thép  đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với hàng loạt các dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến trên thế giới phục vụ quá trình sản xuất, hệ thống nhà máy luyện thép, cỏn thộp được xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất, đảm bảo nguồn cung lớn về thép cho thị trường.
Nhiều dự án sản xuất thộp, phụi thộp, gang ra đời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu.
Việt Nam có nguồn quặng sắt (tuy không đủ đáp ứng cho phát triển ngành trong tương lai) và cú cỏc chương trình hợp tác phát triển cấp Chính phủ và doanh nghiệp với các quốc gia láng giềng cũng có nguồn quặng sắt như Lào, Campuchia
·  Điểm yếu:
Cơ sảo hạ tầng còn nhiều yếu kém. Thủ tục hành chính còn phiền hà.
Công nghệ sản xuất lạc hậu dẫn đến tiêu hao nhiều nguyên vật liệu, năng lượng, giá thành cao, chất lượng sản phẩm thấp, ô nhiễm môi trường.
1.3.2.4 Thị trường và hoạt động Marketing.
·  Điểm mạnh:
Sản phẩm của công ty có chất lượng cao, đa dạng, có uy tín trên thị trường, được khách hàng tin dùng.
Đầu tư cho hoạt động Marketing ngày càng được chú trọng, thị trường ngày càng được mở rộng. Nhiều sản phẩm thép Việt Nam xuất khẩu sang nhiều thị trường thế giới.
Nhờ đầu từ đúng mức cho hoạt động Marketing mà các doanh nghiệp trong ngành 
Có thể cạnh tranh với sản phẩm thép nhập khẩu, và chiếm thị phần cao ở trong nước cũng như trên thế giới.
·  Điểm yếu:
Đầu tư cho Marketing còn chưa thực sự được chú trọng, hoạt động nghiên cứu thị trường, dự báo nhu cầu tiêu thụ thép chưa thực sự có hiệu quả. Do vậy các doanh nghiệp vẫn chưa thể chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh và tránh rủi ro.
Do chi phí sản xuất cao nên giá thành sản xuất cao khó cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài nhạp khẩu với giá rẻ hơn, giảm thị phần của các doanh nghiệp thep Việt Nam trên thị trường.
1.3.2.5 Nguồn vốn đầu tư.
· Điểm mạnh:
Tốc độ phát triển ngành thép tương đối cao, cao hơn nhiều mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm vì thế nhu cầu vốn đầu tư cao. Ngay càng có nhiều dự án đầu tư vào ngành thép đặc biệt là các dự án FDI.
· Điểm yếu:
Đầu tư cho sản xuất của ngành thép đòi hỏi vốn lớn trong khi các doanh nghiệp trong ngành có tiềm lực về tài chính cũn ớt do đó việc mở rộng sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do hạn chế về vốn.
1.3.3 Cơ hội và thách thức đối với ngành thép.
1.3.3.1 Cơ hội.
Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nền kinh tế nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Tốc độ phát triển kinh tế cao, đặc biệt là ngành công nghiệp và xây dựng, do đó nhu cầu các sản phẩm thép tăng cao cả về thép xây dựng và thép chế tạo. 
Môi trường đầu tư vào Việt Nam ngày càng thông thoáng, thuận lợi sẽ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển ngành thép. Ngày càng cú thờm nhiều dự án FDI đầu tư vào ngành thép, qua đó sẽ có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận với các trình độ khoa học công nghệ từ phớa cỏc đối tác nước ngoài.  Điều này chứng minh thực tế là dòng vốn FDI ngày càng gia tăng, đõy chớnh là yếu tố đẩy nhu cầu về tiêu thụ thép gia tăng trong thời gian tới.
Nhiều dự án đầu tư vào ngành triển khai và được sự hỗ trợ từ nước ngoài do đó ngành thép có cơ hội trao đổi khoa học công nghệ từ phớa cỏc đối tác nước ngoài, giúp hoạt động của ngành hiệu quả hơn lại tiết kiệm được chi phí.
1.3.3.2 Thách thức.
Các doanh nghiệp trong nước còn non trẻ nờn khú chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thừa thép.
Khủng hoảng kinh tế thế giới làm giảm nhu cầu về thép, thị trường luôn biến động có ảnh hưởng lớn đến ngành thép Việt Nam. Quá trình phục hồi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do đó việc tái cấu trúc lại các doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành thép là cần thiết.
 Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong bối cảnh toàn cầu hoá và phi thuế quan. Các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc, có thế mạnh về vốn và công nghệ hiện đại, có lợi thế cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm sẽ ngày càng có thị phần lớn hơn trên thị trường, gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất nhỏ.
 Nhu cầu thép của nền kinh tế tăng cao và ổn định là cơ sở để phát triển ngành
Với chính sach bảo hộ của nhà nước một mặt thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng phát triển sản xuất đồng thời cũng sẽ ảng hưởng đến tính hoạt động của ngành thuế khi nhập khẩu phụi thộp cao.
Trên thị trường xuất hiện nhiều hàng giả, lậu giá thành thấp do đó các cơ quan trong ngành cần phải chú trọng công tác quản lý chất lượng và hoạt động của các đại lý.
CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIệU QUẢ ĐẦU TƯ  NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THẫP.
2.1 Định hướng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép
2.1.1  Định hướng phát triển ngành.
Mục tiêu phát triển tổng thể của ngành Thép Việt Nam là đáp ứng tối đa nhu cầu về các sản phẩm thép của nền kinh tế, tăng cường xuất khẩu, cụ thể như sau:
· Sản xuất gang
Đáp ứng đủ gang đúc cho nhu cầu sản xuất cơ khí phục vụ trong nước và xuất khẩu, phấn đấu cung cấp phần lớn nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất phụi thộp trong nước. Năm 2010 đạt 1,5 - 1,9 triệu tấn gang; năm 2015 đạt 5,0 - 5,8 triệu tấn gang; năm 2020 đạt 8 - 9 triệu tấn gang và sản phẩm hoàn nguyên; năm 2025 đạt 10 - 12 triệu tấn gang và sản phẩm hoàn nguyên.
· Sản xuất phụi thộp (thộp thụ)
Năm 2010 đạt 3,5 - 4,5 triệu tấn; năm 2015 đạt 6 - 8 triệu tấn; năm 2020 đạt 9 - 11 triệu tấn và năm 2025 đạt 12 - 15 triệu tấn phụi thộp.
· Sản xuất thép thành phẩm
Năm 2010 đạt 6,3 - 6,5 triệu tấn (18 - 2,0 triệu tấn sản phẩm dẹt); năm 2015 đạt 11- 12 triệu tấn (6,5 - 7,0 triệu tấn sản phẩm dẹt); năm 2020 đạt 15 - 18 triệu tấn (8 - 10 triệu tấn sản phẩm dẹt) và năm 2025 đạt khoảng 19 - 22 triệu tấn thành phẩm ( 11 - 13 triệu tấn sản phẩm dẹt và 0,2 triệu tấn thép đặc biệt).
·  Xuất khẩu gang thép các loại:
Năm 2010 xuất khẩu đạt 0,5 - 0,7 triệu tấn; năm 2015 xuất khẩu đạt 0,7 - 0,8 triệu tấn; năm 2020 xuất khẩu đạt 0,9 - 1,0 triệu tấn; năm2025 xuất khẩu khoảng 1,2 - 1,5 triệu tấn.
Mục tiêu xuất khẩu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể, nhằm đảm bảo bình ổn thị trường trong nước.
Quy hoạch các dự án đầu tư chủ yếu
Trên cơ sở phân bổ nguồn nguyên liệu quặng sắt, vị trí địa lý và điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như phân bố nhu cầu tiêu thụ thép, thực hiện đầu tư các dự án chủ yếu sau:
- Giai đoạn 2007 - 2015:
+ Liên hợp thép Hà Tĩnh, sử dụng quặng sắt mỏ Thạch Khê: công suất dự kiến 4,5 triệu tấn/năm, chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 khoảng 2 - 2,5 triệu tấn. Hình thức đầu tư dự kiến hợp tác đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian đưa vào sản xuất giai đoạn 1 dự kiến 2011 - 2012;
+ Liên hợp thép Dung Quất (Quảng Nghói) công suất 5 triệu tấn/năm, chia làm 2 giai đoạn, sử dụng quặng sắt trong nước và nhập khẩu. Hình thức đầu tư - 100% vốn nước ngoài. Thời gian đưa vào hoạt động giai đoạn 2 dự kiến 2011 - 2015;
+ Dự án nhà máy thép cuộn cỏn núng, cỏn nguội và mạ kẽm chất lượng cao với công suất 3 triệu tấn/năm, trong đó giai đoạn 1 đạt 0,7 triệu tấn/năm. Chủ đầu tư là Tập đoàn Posco (Hàn Quốc), 100% vốn đầu tư nước ngoài;
+ Dự án nhà máy thép cuộn, thộp lỏ cỏn núng chất lượng cao, công suất 2 triệu tấn/năm. Hình thức đầu tư - liên doanh giữa Tập đoàn ESSA (Ấn Độ) và một số doanh nghiệp trong nước. Dự kiến triển khai xây dựng nhà máy trong giai đoạn 2007 - 2009;
+ Dự án mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thỏi Nguyờn giai đoạn 2: đầu tư đồng bộ các công đoạn mỏ, luyện kim (lũ cao-lũ thổi ụxy). Công suất khoảng 0,5 triệu tấn phụi vuụng/năm, dự kiến đưa vào sản xuất trong giai đoạn 2009 - 2010;
+ Liên hợp thép Lào Cai, sử dụng quặng sắt mỏ Quý Xa: luyện gang lò cao, luyện thép lò điện với công suất 0,5 triệu tấn phụi vuụng/năm; dự kiến đưa vào sản xuất trong giai đoạn 2009 - 2010. Trong giai đoạn 2016 - 2025 nếu có thị trường sẽ đầu tư thêm dây chuyền cỏn thộp hiện đại công suất 0,5 triệu tấn/năm;
+ Phát triển các dự án sản xuất gang lò cao quy mô vừa và nhỏ tại Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn và Yờn Bỏi với tổng công suất đạt khoảng 1 triệu tấn gang/năm; các nhà máy sản xuất phôi dẹt của Công ty Thép Cửu Long, phụi vuụng của Công ty Thép Việt và Công ty Thép miền Nam (VSC)...;
+ Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác một số dự án cán sản phẩm thép dẹt quy mô nhỏ hơn: 2 nhà máy sản xuất thép tấm cỏn núng của VINASHIN và của Công ty Thép Cửu Long; các nhà máy sản xuất thép cuộn cán nguội của LILAMA, giai đoạn 2 của Công ty Thép tấm là Phú Mỹ (VSC), Công ty Hoa Sen, Formosa Steel, Sun Steel, Công ty Bạch Đằng ....
- Giai đoạn 2016 - 2025:
+ Dự án sản xuất thép lò điện từ sản phẩm hoàn nguyên trực tiếp (công nghệ luyện kim phi cốc Midrex hay HYL sử dụng khí thiên nhiên) với các công nghệ, thiết bị đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, quy mô 1,5 triệu tấn phụi thộp dẹt (phương án 1) hoặc 1,5 triệu tấn thép tấm cỏn núng (phương án 2) mỗi năm.
. Thời kỳ đầu tư: phương án 1 dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2020 (đặt tại Bà Ria - Vũng Tàu, có thể cung cấp phôi dẹt cho các nhà máy cỏn núng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam); phương án 2 dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2025 (đặt tại Bình Thuận để sử dụng khí thiên nhiên khai thác từ bể Phỳ Khỏnh và diện tích phía Bắc của bể Cửu Long).
. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh trong và ngoài nước.
+ Nghiên cứu đầu tư một số dự án luyện cỏn thộp tấm, thộp hỡnh lớn và thép ống không hàn với công nghệ tiên tiến, quy mô công suất khoảng 1 triệu tấn thép thành phẩm/năm phục vụ các ngành đóng tầu, dầu khí, cơ khí chế tạo thiết bị siêu trường, siêu trọng. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh trong và ngoài nước.
+ Nghiên cứu đầu tư nhà máy thép đặc biệt quy mô công suất khoảng 0,3 - 0,5 triệu tấn/năm phục vụ ngành chế tạo máy và công nghiệp quốc phòng.
2.1.2  Định hướng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép.
· Về sản xuất gang và sắt xốp, phụi thộp, thộp thành phẩm
- Xây dựng kế hoạch đầu tư các nhà máy sản xuất gang và sắt xốp từ nguồn nguyên liệu quặng sắt trong nước hoặc nhập khẩu để cung cấp phối liệu cho nhà máy luyện thép, đồng thời chế tạo các sản phẩm từ gang đúc. Hoàn thành các mục tiêu về sản lượng gang và sắt xốp, phụi thộp, thộp thành phẩm nêu trên.
- Sản xuất thép trong nước đảm bảo tính chủ động trong việc sản xuất các loại thép thành phẩm như thép xây dựng, thộp cỏn nguội, thép tấm cỏn núng, thộp mạ kim loại. Nhập khẩu một số chủng loại thép mà trong nước chưa sản xuất được như thép hợp kim, thép chất lượng cao phục vụ công nghiệp chế tạo và công nghiệp đóng tàu.
- Chú trọng đầu tư xây dựng một số dự án có quy mô công suất lớn để sản xuất một số sản phẩm chính như: gang và sắt xốp, phụi thộp, thộp tấm cỏn núng, thộp cuộn cán nguội, thép xây dựng.
·  Về chủng loại sản phẩm
Ưu tiên đầu tư sản xuất phụi thộp, gang và sắt xốp (thượng nguồn), thép tấm cỏn núng, thép hợp kim, thép không rỉ hiện nay còn thiếu hoặc chưa sản xuất được. 
· Về công nghệ và thiết bị
Đầu tư công nghệ và thiết bị mới, tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, năng suất cao, thân thiện với môi trường và từng bước khắc phục, thay thế các dự sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu.
· Về phát triển theo vùng lãnh thổ: Các doanh nghiệp sản xuất thép sẽ phát triển tập trung ở Vùng Duyên hải miền Trung, nơi có nhiều cảng nước sâu, quỹ đất còn nhiều và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng thấp, tiếp theo là Vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Hồng, nơi tập trung đông dân cư, có nhu cầu tiêu thụ lớn và hạ tầng giao thông đường biển, đường bộ, đường sắt phát triển mặc dù quỹ đất hạn chế và chi phí đền bù cao hơn. 
· Định hướng về hệ thống phân phối
+ Thiết lập và phát triển hệ thống phân phối theo kiểu liên kết dọc và liên kết ngang phù hợp với tính chất, đặc điểm hàng hóa, trình độ sản xuất, xu hướng tiêu dùng và phân khúc thị trường; gắn kết giữa cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu ra. Khuyến khích các chủ thể lớn tham gia thị trường, tăng cường mối liên kết (nhà sản xuất, nhà phân phối, dịch vụ và khách hàng thường xuyên), ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử. Trong đó:
+ Xây dựng các mối liên kết dọc từ sản xuất - lưu thông - tiêu dùng có quan hệ gắn kết chặt chẽ, ổn định và có cơ chế ràng buộc trách nhiệm trong từng khâu của quá trình lưu thông từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các doanh nghiệp kinh doanh chuyên ngành, các doanh nghiệp thương mại đa ngành, các công ty chuyên kinh doanh bán buôn với hệ thống kho hàng, trung tâm phân phối quản trị theo phương pháp hiện đại, cung cấp cho hệ thống bán lẻ.
+ Khuyến khích các doanh nghiệp đầu nguồn (các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thộp, cỏc doanh nghiệp lớn phân phối thép) trong cùng thị trường xây dựng mối liên kết ngang với nhau trong khâu phân phối (liên kết ngang trong khâu bán buôn thông qua việc cùng xây dựng các trung tâm giao dịch, tổng kho bán buôn, trung tâm logistics…) một cách khoa học và hợp lý để giảm chi phí đầu tư, chi phí lưu thông, tiết kiệm thời gian giao nhận hàng hóa và giảm chi phí xã hội.
+ Xây dựng và phát triển hệ thống trung tâm phân phối và dịch vụ hậu cần ngành thép tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và cỏc vựng cú quy mô đô thị hoá lớn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp và luân chuyển sản phẩm thép cho thị trường.
+ Tại các đô thị lớn, xây dựng hệ thống trung tâm phân phối, dịch vụ mang tính đồng bộ cao (kho bãi, vận tải, dịch vụ gia công theo yêu cầu …) tại các cửa ngõ ra vào nội đô và tiến hành tái bố trí các cơ sở hiện hữu theo tính chất đặc điểm từng địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông và xây dựng văn minh đô thị. 
+ Kờt hợp hài hòa giữa phát triển các trung tâm phân phối và dịch vụ hậu cần ngành thép với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, quy hoạch phát triển giao thông vận tải cũng như quy hoạch phát triển KTXH tại các tỉnh, thành phố, cỏc vựng kinh tế trong cả nước, chú trọng  tới việc khai thác các lợi thế so sánh của các địa phương. Đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có của ngành, kết hợp với việc cải tạo nâng cấp và xây dựng mới, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường sinh thái.
+ Đa dạng hóa các phương thức phân phối, hình thành và phát triển thị trường hàng hoá tương lai; Hoàn thiện môi trường pháp lý và hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích thương nhân sử dụng website thương mại điện tử để cung ứng hàng hóa, dịch vụ.
+ Phát triển nhanh và đa dạng các loại hình, phương thức kinh doanh thương mại hiện đại như sở giao dịch hàng hóa tập trung, trung tâm đấu giá, nhượng quyền kinh doanh, thương mại điện tử (thông qua các hình thức giao dịch “doanh nghiệp với doanh nghiệp”, “doanh nghiệp với người tiờu dựng” hoặc “người tiêu dùng với người tiờu dựng”)… 
+ Khuyến khích phát triển một số doanh nghiệp phân phối lớn, có tiềm năng, kinh doanh hàng hóa chuyên ngành hoặc tổng hợp, đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
2.2 Giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép.
2.2.1 Đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm ngành thép và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đa dạng hóa sản phẩm trong kinh doanh là xu hướng phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và cả ngoài nước. Việc đa dạng hóa sản phẩm sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm rủi ro và phát huy tối đa thế mạnh của mình.  Với đặc trưng của ngành Thép là vốn lớn, khả năng quay vòng vốn lâu, nếu chỉ tập trung vào một số sản phẩm sẽ rất khó có lợi nhuận cao, do vậy đa dạng hóa sản phẩm là cần thiết, giúp cho việc sản xuất công ty hướng tới nhu cầu khách hàng. Việc đa dạng hóa của công ty có thể thực hiện bằng nhiều cách như: đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã, kích thước sản phẩm nhất là đối với sản phẩm thộp hỡnh và các sản phẩm thép sau cán, tạo sự phong phú trong sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường
Xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm đúng đắn, kết hợp một cách linh hoạt giữa kế hoạch dài hạn với kế hoạch ngắn hạn: Chiến lược kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng trong một doanh nghiệp, là cơ sở định hướng và các phương pháp để thực hiện những mục tiêu đó. Do vậy việc đầu tư cho hoạt động nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm của ngành thép là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của đơn vị. Đặc biệt hiện nay, trong môi trường cạnh tranh gay gắt về mức độ phạm vi, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh rất mạnh cả trong và ngoài nước. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành thép cần chú trọng đổi mới tư duy, tìm kiếm phương thức kinh doanh phù hợp, đảm bảo chiến lược phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp trong ngành, đảm bảo tính thống nhất trong hành động của các bộ phận trong doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu chung lâu dài của ngành thép.
Các doanh nghiệp trong ngành cũng cần tạo ra sự chuyên biệt hóa sản phẩm, tạo ra phong cách riêng cho sản phẩm của công ty khác biệt với sản phẩm cùng loại khỏc trờn thị trường. Sản phẩm thép thường đơn điệu và không có tính riêng biệt, vì vậy  cần đi sâu nghiên cứu và chế tạo các chủng loại thép mới, đặc biệt mà các doanh nghiệp khác chưa có, những loại thép chuyên dụng phục vụ cho ngành cơ khí chế tạo, oto, xe máy, công nghiệp đúng tàu…Đú chớnh là hướng đi đúng mà  cần lựa chọn để có thể đứng vững trên thị trường trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Ngoài ra,  cũng cần xây dựng chiến lược cho các sản phẩm chủ đạo của mình cho phù hợp nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo niềm tin của khách hàng với sản phẩm của ngành thép, nâng cao uy tín trên thị trường.
Cuối cùng, công ty phải không ngừng đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, tăng cường giao dịch để nắm bắt được thông tin, giữ mối quan hệ với khách hàng hiện có, mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, sản xuất các mặt hàng lớn, có giá trị cao để tiếp tục ổn định sản xuất và chủ động kinh doanh.
2.2.2 Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Yếu tố con người là một trong những nhân tố quan trọng nhất, quyết định tới sự phát triển về chất của ngành công nghiệp Thép. Tuy nhiên, ngành Thép hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ có trình độ đại học, cán bộ kế cận; sự mai một kiến thức cũng như việc không cập nhập được kiến thức mới của hang ngũ cán bộ kỹ thuật. Do vậy, cần các giải pháp sau:
- Đẩy mạnh vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Thép, đặc biệt là công nhân kỹ thuật luyện kim cho các dự án trong nước và FDI thông qua các chính sách: khuyến khích cho sinh viên vào học các ngành luyện kim ( cấp học bổng, đào tạo theo địa chỉ để đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp…); tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và đặc biệt là cải tiến giáo trình đào tạo cho các trường đào tạo cho các chuyên ngành luyện kim để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tăng cường việc hợp tác giữa các cơ sở sản xuất gang, thép với các cơ sở đào tạo( đại học, cao đẳng hay dạy nghề luyện kim), gắn kết giữa đào tạo- thực hành và cơ sở sản xuất để sinh viên nắm vững thực tế sản xuất.
- Các dự án chuẩn bị triển khai cần có kế hoạch cụ thể hợp tác với các trường để đào tạo ngành nghề chuyên theo yêu cầu. Các dự án lớn cần hợp đồng với cỏc bờn cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ để đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật chuyên ngành ở nước ngoài.
2.2.3 Đầu tư nâng cao năng lực công nghệ và thiết bị
- Để đảm bảo công nghệ tiên tiến trong điều kiện có thể , tiêu hao than cốc và điện năng hợp lý, than thiện với môi trường cần uõn thủ quy định đầu tư các dự án sản xuất gang, thép do Bộ Công Thương ban hành tại văn bản số 8017/BCT-CNNg ngày 18 tháng 8 năm 2009, cụ thể:
+ Đối với công nghệ lò cao: Đối với khu vực không có nguồn quặng sắt tập trung, dung tích lò cao tốii thiểu 500 m3 ( không kể các lò cao chuyên dùng sản xuất gang đúc cơ khí); đối với khu vực có nguồn quặng sắt tập trung, dunug tích lò cao tối thiểu 700 m3; đối với các dự án sử dụng quặng sắt nhập khẩu, bố trí tại các khu vực ven biển, dung tích lò cao tòi thiểu 1000m3.
+ Công nghệ lò điện: lò điện công suất tối thiểu 70 tấn/mẻ.
+ Công nghệ lò thổi oxy : công suất tối thiểu là 70 tấn/mẻ.
+ Dây chuyền sản xuất cỏn thộp có công suất từ 500.000 tấn/năm trở lên.
Tất cả các dự án sử dụng công nghệ nêu trên, đều phải đảm bảo thiết bị đồng bộ, chế tạo mới, cú cỏc chỉ tiêu KT-KT ở mức tiên tiến so với khu vực, đảm bảo các yêu cầu về phác thải, thân thiện với môi trường, lắp hệ thống trắc quan tự động đối với khí thải.
- Đầu tư thử nghiệm dự án sản xuất sắt xốp theo pháp phi cốc, rút kinh nghiệm để định hướng đầu tư rộng rãi. Đầu tư các dự án có quy mô hợp lý, phù hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu; hạn chế tối đa việc đầu tư các dự án quy mô nhỏ chiếm dụng nhiều diện tích, tiêu hao nguyên liệu và năng lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường…
- Có kế hoạch loại bỏ dần để đến năm 2020 không còn các công nghệ va máy móc lạc hậu như lò cao dưới 200m ( trừ các lò cao chuyên dùng sản xuất đúc gang cơ khí), lò điện và lò chuyền dưới 20 tấn/mẻ ( không kể lò đúc chi tiết cơ khí), dây chuyền cỏn thộp có công suất dưới 100 tấn/ca (không kể cỏn thộp không rỉ và thép chất lượng cao) và các loại máy móc thiết bị phụ trợ lạc hậu khác.
- Khuyến khích nhập khẩu công nghệ và thiết bị từ các nhà chế tạo thiết bị luyện kim truyền thống, có kinh nghiệm cung cấp và thực hiện các dự án luyện kim lớn công suất từ 0,5- 1 triệu tấn trở lên) ở nước ngoài. Các thiết bị nhập khẩu phải hiện đại, tiên tiến, tự động hóa ở mức độ 2, tiêu hao năng lượng, vật tư thấp. Nhà cung cấp có cam kết chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện nội địa hóa trong tương lai.
- Quan tâm đúng mức công tác tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường sản xuất và môi trường sinh thái. Đây là những vấn đề gắn liền với sự phát triển bền vững, năng suất gắn liền với chất lượng tốt, tang khả năng cạnh tranh của sản phẩm  

2.2.4 Đầu tư tăng cường hoạt động quản lý.
- Tăng cường việc quản lý các dự án đầu tư, đẩm bảo việc cấp giấy chứng nhận đầu tư tuân thủ quy định của Luật Đầu Tư và Luật Xây Dựng hiện hành. Rà soát, thu hòi giấy chứng nhận đầu tư với những dự án không triển khai và không có điều kiện triển khai ( về vốn, nguồn nguyên liệu…), không đảm bảo điều kiện  môi trường.
- Kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không đảm bảo về công nghệ, chủng loại sản phẩm, công suất, gây ô nhiễm môi trường. Có biện pháp xử lý đối với cá nhân tập thể trong việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.
- Ban hành  và sử dụng linh hoạt, kết hợp rào cản kỹ thuật với rào cản thuế quan và phi thuế quan theo hướng bảo hộ hợp pháp các sản phẩm Thép sản xuất trong nước, song song với việc đảm bảo vệ sinh môi trường, cạnh tranh lành mạnh theo cơ chế thị trường.
- Nhanh chóng cổ phần hóa Tổng Công ty Thép Việt Nam, cổ phần hóa đa dạng hóa sở hữu đối với các doanh nghiệp khác trong ngành để tạo vốn phất triển.
- Kiện toàn hệ thống phân phối Thép hiện có, từng bước xây dựng, mở cửa rộng hình thức phân phối thép hiện đại, minh bạch và hiệu quả như sở giao dịch, trung tâm phân phối thép theo vùng làm nòng tốt trong việc ổn định thị trường và bình ổn giá thép.
- Hoàn thiện hệ thống thuế xuất, nhập khẩu đối với các chủng loại thép, đặc biệt là thương mại thộp trờn cơ sở giao dịch và thương mại điện tử.
- Nghiên cứu ban hành các quy chuẩn sản xuất  các loại thép, tiêu chuẩn đối với các loại thép xây dựng.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường chống đầu cơ tích trữ hàng giả- hàng nhỏi…
- Kịp thời ngăn chặn  và xử lý các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định nêu trong dự án đã được các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt. Có chế tài xử phạt đủ sức răn đe các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép.
- Hoàn thiện tổ chức hoạt động, nâng cao vai trò của Hiệp hội Thép Việt Nam làm đại diện và cầu nối giữa các doanh nghiệp trong ngành với nhà nước.
2.2.5 Phát triển các hoạt động Marketing
* Đối với thị trường trong nước:
- Bảo vệ thị trường nội địa bằng các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, môi trường nhằm ngăn chặn sự xâm nhập vào thị trường Việt Nam những sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn xây dựng hoặc không phù hợp với  xuất xứ hàng hóa được quy định trong cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
- Tang cường chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng  và bảo vệ sản xuất thép trong nước.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư, sản xuất kinh doanh và quản lý thị trường của ngành thép, khắc phục tình trạng phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh thép.
- Ổn định chính sách xuất, nhập khẩu, đặc biệt là thuế nhập khẩu có liên quan đến ngành Thép, để tránh rủi ro từ các chính sách của nhà nước đối với các doanh nghiệp, các dự án đầu tư.
- Thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng để mở rộng thị trường nội địa, tăng sức tiêu thụ các sản phẩm ngành Thép.
- Tạo ra sự liên kết chặt chẽ, chia sẻ lợi nhuận và cộng đụng trỏc nhiệm giữa nhà sản xuất và nhà kinh doanh thép; tiếp tục nghiên cứu sâu và hoài thiện mạng lưới phân phối sản phẩm thép.
- Từng bước thiết lập hệ thống phân phối thép làm nòng cốt trong hệ thống phân phối thép, làm ho thị trường công khai minh bạch và giảm chi phí trung gian góp phần bình ổn thị trường thép nội địa.
* Đối với thị trường thép ngoài nước:
Nhằm khuyến khích thúc đảy xuất khẩu của ngành Thép, cần thực hiện một số các giải pháp sau đây:
- Nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm thép về giá, chất lượng và dịch vụ.
- Tăng cường và đổi mới các biện pháp tiếp thị ở thị trường nước ngoài. Tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp mở văn phòng đại diện ở nước ngoài, trước mắt là ở Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, Đài Loan… để quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm thép Việt Nam.
- Phát triển sản xuất một số sản phẩm có lợi thế so sánh để phục vụ xuất khẩu như: tôn mạ mầu, mạ kẽm, nhôm kẽm, thép ống, thộp hỡnh cỏc loại, gang đỳc…
- Hỗ trợ các Viện ngiờn cứu, Trung tâm thông tin của Bộ Công thương hoặc Hiệp hội Thép Việt Nam xây dựng và cập nhập cơ sở dữ liệu của ngành, thông tin kinh tế, kỹ thuật, phân tích thị trường về các sản phẩm có liên quan của ngành thộp trờn thế giới và trong khu vực để cung cấp cho các doanh nghiệp, các cơ quan hoạch định chính sách phát triển của nhà nước.
2.2.6  Đảm bảo nguồn nguyên liệu, năng lượng.
Nguyên liệu chính để sản xuất thộp thụ là quặng  sắt và than cốc ( đối với công nghệ lò cao) và thép phế ( đối với công nghệ lò điện). Việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và lâu dài là yếu tố quyết định hiệu quả và giảm thiểu rủi ro của dự án, vì vậy cần hết sức chú trọng việc kiểm tra đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các dự án đầu tư mới.
Có chương trình nghiên cứu công nghệ xử lý quặng sắt laterit nghèo mới phát hiện ở Tõy Nguyên ( dự báo có trữ lượng lớn) để cung cấp nguyên liệu cho phát triển ngành thép trong tương lai.
Việc nhập khẩu than mỡ, than cốc từ Trung Quốc hiện đang gặp nhiều khó khăn và trong tương lai lại càng khó khăn hơn do Trung Quốc đã bắt đầu hạn chế ( bằng quota) và giảm lượng xuất khẩu. Nguồn nhõp khẩu than luyện kim có triển vọng trong tương lai được đanh giá là Australia và Indonesia. Đây là 3 nguồn than luyện kim cần được chú trọng ở  tầm vĩ mô nhằm đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho phát triển các nhà máy luyện kim có công nghệ sử dụng cốc ở Việt Nam trong tương lai.
Việc thu gom trong nước và nhập khẩu sắt thép phế hiện tại và trong tương lai để cung cấp nguyên liệu cho cỏc lũ luyện thép là khá khó khăn. Vì vậy song song với việc tìm kiếm thờm cỏc nguồn nhập khẩu sắt thép phế, các giải pháp cơ bản về nguồn cung sắt thép phế liệu sẽ là: 
+  Nhà nước cho phép các cơ sở phá dỡ tàu cũ có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường được hoạt động trở lại, tang tính thực thi pháp luật trong việc cấm lưu hành các phương tiện vận tải đã hết thời hạn lưu hành.
+ Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn sắt thép phế nhập khẩu theo hướng lượng hóa, thụng thaosng theo thông lệ quố tế.
Ngành thép là ngành tiêu thụ nhiều điện, do vậy Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thép quy mô lớn đầu tư các nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu nội bộ và bỏn lờn điện lưới quốc gia.
- chính phủ cần có biện pháp quản lý, ngăn cấm việc khai thác rời rạc quặng sắt trong nước rồi xuất bán quặng và thép phế trôi nổi ra nước ngoài. Cần tập trung quy hoạch việc khai thác các quặng này để làm nguyên liệu sản xuất thép trong nước, giảm giá thành sản phẩm.
2.2.7 Thu hút vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
* Về huy dộng vốn:
Vốn đầu tư được huy động từ tất cả các nguồn, đặc biệt là vốn của các doanh nghiệp, vốn huy động từ các cá nhân, đơn vị thông qua thị trường chứng khoán, vốn vay của ngân hàng và vốn từ đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước được huy động với tỷ trọng nhỏ để hỗ trợ cho đề bù, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tạo lập 2 sở giao dịch thép. Vốn vay ưu
 đãi của Nhà nước cho phát triển sở giao dịch và một số trung tâm phân phối vùng.
Tiếp tục thực hiện lâu dài và ổn định chính sách khuyến khích và thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế cho phát triển sản xuất và phân phối thép.
Kinh nghiệm phát triển công nghiệp Thép của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc hay quá trình tự nhân hóa ngành Thép của các nước công nghiệp đã cho thấy việc tham gia của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và ngành thép ngày càng trở thành một nhân tố quan trọng, không chỉ có tác dụng tang lượng vốn đầu tư, mà cũn giỳp cho việc phân bổ nguồn lực tài chính trong xã hội một cách có hiệu quả hơn, hợp lý hơn. Nguồn vốn của các doing nghiệp tư nhân sẽ chảy vào các hoạt động đầu tư lĩnh vực có khả năng thu hồi vốn nhanh.
 Khuyến khích tái đầu tư phát triển từ các nguồn khấu hao, quỹ đầu tư phát triển…cổ phần hóa vốn đầu tư của nhà nước trong doanh nghiệp. Huy dộng vốn góp của các thành phần kinh tế thông qua việc thành lập cỏc cụng tycoor phần trong nước, tiến tới phát hành cổ phiếu trên thị trường trong nước và quốc tế…
 Sử dụng vốn ngân sách đầu tư phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào đối với các khu vực mỏ nguyên liệu và các nhà máy liệu kim mới có quy mô lớn thộo quy định tại nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 và nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư: đầu tư cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ của các viện, trường trong ngành. Ưu tiên vốn đầu tư hỗ trợ hạ tầng cơ sở đối với dự án Nhà máy thép liên hợp.
 Các dự án đầu tư nước ngoài với hình thức liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài đối với các dự án luyện kim quy mô lớn, cần lựa chọn nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính và công nghệ, có kinh nghiệm trong sản xuất thép để đẩm bảo thực thi, tránh đăng ký đầu tư rồi không triển khai để mất cơ hội phát triển. Hướng đầu tư nước ngoài vào công đoạn thượng nguồn vào sản xuất thép tấm cỏn núng, cỏn nguội, thép chất lượng cao, thép hình lớn phục  vụ cho ngành công nghiệp chế tạo. Các dự án nước ngoài phải có quy mô lớn ( tối thiểu 2 triệu tấn/năm), đảm bảo nguồn nguyên liệu, công nghệ tiên tiến than thiện với môi trường, tự cân đối nguồn cung cấp điện, khuyến khích các doanh ngiệp bán điện lên điện lưới quốc gia.
Hợp tác với nước ngoài trong việc chuyển giao công nghệ để đầu tư các dự án sản xuất thép hợp kim, thép đặc biệt cho cơ khí chế tạo, săt xốp theo phương án phi cốc.
* Giải pháp về mặt bằng cho các dự án đầu tư:
Các dự án sản xuất thép cần được bố trí trong các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch tại các địa phương. Riờng cỏc dự án trung tâm phân phối vùng cần bố trí, lồng ghép với quy hoạch hạ tầng thương mại và phát triển các đô thị trong phạm vi cả nước, đảm bảo đủ diện tích để  phát triển và phù hợp với các tiêu chí của trung tâm phân phối vùng.
· Giải pháp về quản lý đầu tư:
Các dự án đầu tư ngành thép là các dự án đầu tư cần có sự thống nhất trong quản lý ngành từ trung ương đến địa phương. Trong giai đoạn đến năm 2015, tạm ngừng  cấp giấy chứng nhận đầu tư vào linh vực cỏn thộp dài, các dự án quy mô nhỏ do đã quá nhiều dự án đăng ký. Rà soát lại các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư: các dự án vi pham các cam kết đầu tư như chậm tiến độ, đầu tư không đúng công suất, xử lý chất thải, công nghệ… phải có biện pháp xử lý hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư để tránh bức xúc trong  xã hội và tạo cơ hội đàu tư cho các nhà đầu tư khác.  
2.2.8. Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đề nghị Nhà nước đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp cho các dự án sản xuất thép (đường sắt, đường bộ, cảng biển, hệ thống cung cấp điện, nước…) và ưu đãi giỏ thuờ đất, giá điện cho sản xuất thép.
Đề nghị Nhà nước quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là quặng sắt nhằm phục vụ sản xuất thép trong nước.
        Nhà nước cần có chính sách kích cầu hợp lý để tăng tiêu thụ thép đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho Tổng công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất thộp khỏc tổ chức điều hành hệ thống tiêu thụ thép theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao, góp phần điều tiết và bình ổn giá cả thị trường thép Việt Nam.
Do  phải thực hiện nhiệm vụ “bỡnh ổn giỏ thộp” đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành có chính sách hỗ trợ về vốn, lãi suất để Tổng công ty cú thờm nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch ngành thép.
Đề nghị Nhà nước có chính sách thuế và rào cản kỹ thuật hợp lý, tránh gây thiệt hại cho ngành Thép trước sức ép cạnh tranh từ thép nhập khẩu, đặc biệt trong điều kiện các doanh nghiệp trong nước đang gặp nhiều khó khăn.
Chính phủ cần sớm đình chỉ các dự án nhà máy thép đang xây dựng hoặc sắp xây dựng mà không có sự đảm bảo nguyên liệu để hoạt động lâu dài. Bên cạnh đó, Chính phủ cần rà soát Quy hoạch ngành, vùng để có hướng đầu tư rõ ràng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và hạ tầng kinh tế xã hội. Hiệp hội Thép Việt Nam không nhất trí với đề nghị của Bộ Công Thương ưu tiên xây dựng xí nghiệp gang thép ở những vùng kinh tế khó khăn do dự án qui mô địa phương xét về mặt hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm và yếu tố môi trường không bảo đảm phát triển bền vững.
Về việc cấp phép cho dự án luyện kim ngoài Quy hoạch, nhất là dự án thép xây dựng thông thường và phải nhập phôi, cần tạm thời không cấp thêm giấy phép mới vì sự dư thừa công suất so với nhu cầu. Các dự án đã cấp phép không đảm bảo tiến độ phê duyệt mà không có lý do chính đáng phải kiên quyết thu hồi giấy phép; các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn cần theo dõi sát tiến độ và không cho phép chuyển đổi chủ dự án tùy tiện.
KẾT LUẬN
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc nhận thức được tầm quan trọng của cạnh tranh và đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, mỗi cá thể trong nền kinh tế. Năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp là thước đo phản ánh khả năng tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Ngành Thép nước ta  đang đứng trước những thời cơ và thách thức rất lớn. Bên cạnh những thuận lợi có được, ngành Thép cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai là một mục tiêu sống còn của ngành Thép, đòi hỏi sự đi sâu nghiên cứu tìm ra các giải pháp, phương hướng phát triển, và đi kèm với đó là sự giúp đỡ từ phía Chính phủ.
Trong phạm vi chuyên đề thực tập này, em đã cố gắng phân tích và dựa trên những tài liệu thu thập được để tổng hợp và viết đề tài: “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thép. Thực trạng và giải phỏp”. Trong chuyên đề em có sử dụng số liệu của Tổng công ty và một số nguồn tài liệu, các bài báo, và một số phân tích của các chuyên gia trong và ngoài ngành. Do kiến thức còn hạn hẹp,  chuyên đề của em còn nhiều thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý và bổ sung của các thầy cô và cỏc cụ chỳ anh chị trong công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô khoa Đầu tư và cỏc cụ chỳ anh chị trong Vụ Kinh Tế Công Nghiệp- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư  đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này.
 
MỤC LỤC
1LỜI MỞ ĐẦU


4CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THẫP.


41.1 Tổng quan về ngành thép


41.1.1
Tầm quan trọng của ngành thép trong nền kinh tế quốc dân.


41.1.2
Đặc điểm của ngành thép Việt Nam.


41.1.2.1
  Lịch sử ngành thép.


61.1.2.2  Số lượng và quy mô của ngành thép theo thành phần kinh tế.


71.1.2.3 Thực trạng phát triển ngành Thép.


81.1.2.4  Giá trị SXCN, giá trị tăng thêm và  tốc độ tăng trưởng của ngành Thép.


121.1.3
Sự cần thiết phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép.


141.2 Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép giai đoạn                    2005-2010.


141.2.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành thép giai đoạn 2005-2010.


141.2.1.1
 Các sản phẩm của  ngành thép và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành thép.


191.2.1.2 Chất lượng và giá cả sản phẩm ngành thép.


221.2.1.3
 Nhân lực ngành thép.


241.2.1.4
 Hoạt động Marketing và thị phần sản phẩm thép Việt Nam trên thế giới. 


281.2.1.5 Công nghệ và cơ sở hạ tầng của ngành thép.


331.2.1.6
 Nguồn nguyên liệu đầu vào.


371.2.2
Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép giai đoạn 2005-2010.


371.2.2.1
 Huy động vốn đầu tư phát triển của  ngành thép giai đoạn 2005-2010


371.2.2.1.1Nguồn vốn trong nước


381.2.2.1.2 Vốn nước ngoài.


391.2.2.2
Nội dung đầu tư nâng cao năng lực  cạnh tranh của ngành thép.


391.2.2.2.1 Đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm ngành thép


441.2.2.2.2 Đầu tư hiện đại hóa công nghệ thiết bị.


461.2.2.2.3 Đầu tư vào nguồn nhân lực


521.2.2.2.4Phát triển các ngành công nghiệp.


531.2.2.2.5Đầu tư vào hoạt động Marketing.


571.3 Đánh giá chung về tác động của đầu tư nâng cao khả năng cạnh ranh của ngành thép thông qua ma trận SWOT


571.3.2
Phân tích điểm mạnh – điểm yếu


571.3.2.1
 Sản phẩm ngành


581.3.2.2
 Nguồn nhân lực.


581.3.2.3
 Cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị.


591.3.2.4 Thị trường và hoạt động Marketing.


591.3.2.5
 Nguồn vốn đầu tư.


601.3.3
Cơ hội và thách thức đối với ngành thép.


601.3.3.1
 Cơ hội.


601.3.3.2
 Thách thức.


62CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIệU QUẢ ĐẦU TƯ  NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THẫP.


622.1 Định hướng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép


622.1.1  Định hướng phát triển ngành.


652.1.2  Định hướng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép.


682.2 Giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép.


682.2.1 Đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm ngành thép và nâng cao chất lượng sản phẩm.


692.2.2 Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


702.2.3 Đầu tư nâng cao năng lực công nghệ và thiết bị


722.2.4 Đầu tư tăng cường hoạt động quản lý.


732.2.5 Phát triển các hoạt động Marketing


742.2.6  Đảm bảo nguồn nguyên liệu, năng lượng.


762.2.7 Thu hút vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.


782.2.8. Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh.


80KẾT LUẬN
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